
Danh sách công trình cấp nước bền vững tỉnh Kon Tum

STT Tên công trình cấp nước Ngày CTCN bắt
đầu hoạt động

Ngày khảo sát,
đánh giá CTCN

Ngày xét
nghiệm nước

Số Phiếu xét
nghiệm nước

Hàm lượng
Asen (mg/l)

Đạt tiêu chuẩn
chất lượng

nước? (C/K)

Mô hình quản
lý 1

Số đấu nối theo
kế hoạch 2

Số đấu nối đã
phát hành hóa

đơn 3
Chi phí VH-BD

(VND) 4
Doanh thu từ
nước  (VND) 5

I Huyện Tu Mơ Rông 283 283 11,300,000 12,256,000

1
Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu,
huyện Tu Mơ Rông

3/1/2020 12/20/2021 29/11/2021 21/KQTN KPH Có Đang hoạt động 190 190 6,600,000 6,823,000

2
Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ Rông

3/1/2020 12/20/2021 24/12/2021 21/KQTN KPH Có Đang hoạt động 93 93 4,700,000 5,433,000

II Huyện Đăk Hà 788 575 31,700,000 31,808,480

1
Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk
Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

3/26/2020 12/24/2020 16/8/2021 36/2021/KQTN 0,001 mg/l Có Đang hoạt động 392 304 15,800,000 15,898,920

2
Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà
Mòn, huyện Đăk Hà

3/24/2020 12/23/2020 16/8/2021 35/2021/KQTN 0,001 mg/l Có Đang hoạt động 396 271 15,900,000 15,909,560

III Huyện Sa Thầy 517 454 7,030,500 7,030,500

1
Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wơt xã Hơ Moong

25/02/2020 20/12/2021 09/11/2021 32/2021/KQTN KPH Có Đang hoạt động 68 63 2,151,000 2,151,000

2
Cấp nước sinh hoạt thôn
Nhơn Bình xã Sa Nhơn

25/02/2020 20/12/2021 09/08/2021 21/2021/KQTN KPH Có Đang hoạt động 89 81 2,705,000 2,705,000

3
Cấp nước sinh hoạt thôn 1,2,3
 xã Ya Xiêr

18/02/2020 20/12/2021 11/08/2021 22/2021/KQTN KPH Có Đang hoạt động 360 310 2,174,500 2,174,500

IV Huyện Đăk Tô 262 262 14,375,000 14,375,000

1
Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện
Đăk Tô

3/1/2020 12/28/2021 11/09/2021
755-11/21-
4.8/KQPT

0.001 Có Đang hoạt động 262 262 14,375,000 14,375,000

V Huyện Kon Rẫy 275 276 9,150,000 12,274,000

1
Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne,

huyện Kon Rẫy
1/15/2020 12/20/2021 23/09/2021 150/-30/KQTN KPH Có Đang hoạt động 104 105 3,300,000 4,652,000

2
Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne,

huyện Kon Rẫy
1/15/2020 12/20/2021 23/09/2021 149/-30/KQTN KPH Có Đang hoạt động 171 171 5,850,000 7,622,000

Cộng 2,125 1,850 73,555,500 77,743,980

Chú thích:
1 Chuẩn bị đầu tư  (PL), Đang thi công (UC), Đang đưa vào hoạt động (CM), Đang hoạt động (OP)
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2 Số đấu nối đạt tiêu chuẩn Đấu nối nước theo kế hoạch, được định nghĩa trong STHD
3 Số đấu nối nước đã được phát hành hóa đơn dịch vụ cấp nước cho 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo
4 Tổng chi phí vận hành và báo dưỡng CTCN, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo
5 Tổng doanh thu từ cấp nước, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo
6 Doanh thu từ nước trừ chi phí VH-BD.
7 Tỷ số giữa tổng lượng nước thất thoát vật lý và thương mại và tổng lượng nước cấp vào mạng phân phối, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là các tháng 10-12 của năm báo cáo.
8 Số giờ trong ngày CTCN cấp nước vào mạng phân phối, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là từ tháng 10 đến tháng 12 của năm báo cáo
9 Tổng số hộ đấu nối vào CTCN, bao gồm các hộ mới đấu nối trong năm báo cáo, và các hộ đã đấu nối từ trước
10 Lượng nước hàng ngày (24 giờ) được CTCN cấp vào mạng phân phối, tính trung bình trong 3 tháng cuối năm báo cáo, tức là từ tháng 10 đến tháng 12 của năm báo cáo..
11 Công thức tính: [Sản lượng nước trung bình ngày (m3) x 1,000] / [Tổng số hộ đã đấu nối x 4.4]
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Chênh lệch giữa
thu và chi (VND)

6

Tên Tài liệu,
sổ sách thu

chi

Nước thất
thoát  (%) 7

Hệ thống bền
vững (C/K)

Số giờ cấp
nước mỗi ngày

8

Tổng số hộ đã
đấu nối 9

Tổng số người
được dùng nước

từ hệ thống

Sản lượng nước
trung bình ngày

(m3) 10

Số lit nước
/người/ngày của

hệ thống 11

956,000 283 1,189

223,000
Sổ thu và chi

tiền nước
10.0% Có 24/7 190 836 25.49 20.00

733,000
Sổ thu và chi

tiền nước
8.0% Có 24/7 93 353 30.27 25.00

108,480 788 3,467

98,920
Sổ bộ thu chi
tiền sử dụng

nước
18% Có 24/7 392 1,725 102.00 59.14

9,560
Sổ bộ thu chi
tiền sử dụng

nước
18% Có 24/7 396 1,742 105.00 60.26

- 517 1,742 51 126

-
Sổ thu và chi

tiền nước
13.2% Có 24/7 68 306 24.37 79.63

-
Sổ thu và chi

tiền nước
5.2% Có 24/7 89 356 11.41 32.06

-
Sổ thu và chi

tiền nước
4.8% Có 24/7 360 1,080 15.38 14.24

- 262 786 32 41

-
Sổ thu và chi

tiền nước
16.7% Có 24/7 262 786 32 40.71

3,124,000 275 1,210 66 109

1,352,000
Sổ thu và chi

tiền nước
10.0% Có 24/7 104 458 25.03 54.70

1,772,000
Sổ thu và chi

tiền nước
10.0% Có 24/7 171 752 40.98 54.46

4,188,480 2,125 8,394 149 276
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn

1 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

2 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

3 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

4 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

5 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

6 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

7 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

9 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

10 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

11 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

12 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

13 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

14 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

15 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

16 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

17 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

18 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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19 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

20 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

21 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

22 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

23 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

24 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

25 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

26 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

27 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

28 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

29 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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30 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

31 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

32 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

33 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

34 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

35 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

36 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

37 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

38 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

39 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

40 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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41 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

42 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

43 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

44 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

45 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

46 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

47 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

48 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

49 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

50 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

51 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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52 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

53 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

54 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

55 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

56 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

57 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

58 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

59 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

60 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

61 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

62 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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63 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

64 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

65 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

66 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

67 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

68 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

69 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

70 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

71 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

72 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

73 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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74 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

75 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

76 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

77 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

78 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

79 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

80 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

81 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

82 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

83 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

84 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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85 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

86 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

87 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

88 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

89 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

90 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

91 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

92 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

93 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

94 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

95 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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96 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

97 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

98 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

99 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

100 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

101 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

102 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

103 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

104 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

105 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

106 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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107 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

108 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

109 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

110 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

111 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

112 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

113 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

114 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

115 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

116 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

117 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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118 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

119 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

120 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

121 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

122 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

123 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

124 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

125 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

126 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

127 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

128 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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129 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

130 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

131 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

132 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

133 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

134 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

135 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

136 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

137 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

138 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

139 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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140 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

141 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

142 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

143 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

144 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

145 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

146 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

147 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

148 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

149 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

150 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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151 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

152 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

153 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

154 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

155 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

156 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

157 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

158 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

159 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

160 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

161 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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162 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

163 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

164 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

165 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

166 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

167 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

168 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

169 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

170 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

171 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

172 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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173 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

174 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

175 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

176 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

177 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

178 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

179 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

180 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

181 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

182 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

183 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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184 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

185 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

186 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

187 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

188 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

189 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã

190 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ngọc Yêu Trung tâm xã
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Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Thời gian
mất nước

trung bình
tháng dưới

20% ?

Đã phát hành
hóa đơn cho
hộ gia đình
chưa (C/K)

Số sery đồng hồ nước Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

A Dút 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-061804518
20/12/2021 Có

A Trì 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-061804511
20/12/2021 Có

A Đô 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-101809337
20/12/2021 Có

A Dân 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-101809338
20/12/2021 Có

A Dang 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-101809340
20/12/2021 Có

A Nâng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-061803457
20/12/2021 Có

A Trình 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-061804517
20/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
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A Đôi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-101809336
20/12/2021 Có

A Đà 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-101809339
20/12/2021 Có

A Tiêng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061804515
20/12/2021 Có

A Bình 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061804514
20/12/2021 Có

A Ngân 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061-809334
20/12/2021 Có

A Hoa 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061-809333
20/12/2021 Có

A Soi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061-804513
20/12/2021 Có

A Sủi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061-804519
20/12/2021 Có

A Trường 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809335
20/12/2021 Có

Trần Văn Giác 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061-804512
20/12/2021 Có

Y Vĩnh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809332
20/12/2021 Có
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Vi Văn Xuân 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809782
20/12/2021 Có

A Krin 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809784
20/12/2021 Có

A Thiết 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809331
20/12/2021 Có

A Đảo 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809781
20/12/2021 Có

A Biển 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809786
20/12/2021 Có

A Tý 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809788
20/12/2021 Có

Y Thị 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809787
20/12/2021 Có

A Đay 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809097
20/12/2021 Có

A Tha 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809790
20/12/2021 Có

A Đua 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809789
20/12/2021 Có

A Nghìn 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809098
20/12/2021 Có
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Nguyễn Đăng Hậu 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803379
20/12/2021 Có

Trần Ngọc Vương 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803376
20/12/2021 Có

A Diên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809783
20/12/2021 Có

Trần Công Đoàn 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809785
20/12/2021 Có

A Doan 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809100
20/12/2021 Có

A Vẽ 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809092
20/12/2021 Có

A Dôm 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809039
20/12/2021 Có

A GRươi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809019
20/12/2021 Có

Y Bình 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809094
20/12/2021 Có

A Nói 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809224
20/12/2021 Có

A Khơi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809221
20/12/2021 Có
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A Thoại 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809223
20/12/2021 Có

A Thới 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809227
20/12/2021 Có

A Néo 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809225
20/12/2021 Có

A Thoát 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809094
20/12/2021 Có

A Sỹ 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101810021
20/12/2021 Có

A Tuyên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809226
20/12/2021 Có

A Len 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810022
20/12/2021 Có

A Nùa 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809230
20/12/2021 Có

A Duyên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809222
20/12/2021 Có

A Tướng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810026
20/12/2021 Có

A Khoắng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810025
20/12/2021 Có
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A Đúc 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809096
20/12/2021 Có

A Khúc 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810030
20/12/2021 Có

Hồ Văn Dem 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810023
20/12/2021 Có

A Vô 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 101810051
20/12/2021 Có

A Dũng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 101810052
20/12/2021 Có

A Sêm 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 101810053
20/12/2021 Có

A Bảy 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 101810055
20/12/2021 Có

A Luốt 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804801
20/12/2021 Có

A Nơi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804808
20/12/2021 Có

A Neng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804805
20/12/2021 Có

A Thành 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804801
20/12/2021 Có
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A Nao 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804809
20/12/2021 Có

A Sa Li Khương 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804803
20/12/2021 Có

A Nôk 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804804
20/12/2021 Có

Phạm Văn Thành 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-101810054
20/12/2021 Có

Võ Văn Khương 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061804810
20/12/2021 Có

Hoàng Thị Lý 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-061804806
20/12/2021 Có

Phạm Thị Gấm 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15- 061803375
20/12/2021 Có

Nguyễn Đăng Phong 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD15-101810028
20/12/2021 Có

A Phượng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061803378
20/12/2021 Có

Võ Thị Mộng Hoàng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809201
20/12/2021 Có

A Vui 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803256
20/12/2021 Có
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Luận Thị Bình 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061804802
20/12/2021 Có

A Dun B 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061803374
20/12/2021 Có

A BRá 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061803380
20/12/2021 Có

Đào Huỳnh Như 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061804810
20/12/2021 Có

Y Diễm 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810060
20/12/2021 Có

A Diên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809946
20/12/2021 Có

A Đào 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803259
20/12/2021 Có

A Xễ 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803258
20/12/2021 Có

A Ning 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803252
20/12/2021 Có

A BRế 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803527
20/12/2021 Có

A Sinh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803260
20/12/2021 Có
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A Giỏi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803254
20/12/2021 Có

A Diệu 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803253
20/12/2021 Có

A Qua 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809810
20/12/2021 Có

A Bóng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809804
20/12/2021 Có

A Tuyên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809801
20/12/2021 Có

A Xin 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803260
20/12/2021 Có

A Thao 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809809
20/12/2021 Có

Y Xo 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809803
20/12/2021 Có

Y Minh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809805
20/12/2021 Có

A Miên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809807
20/12/2021 Có

Y Hạnh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809806
20/12/2021 Có
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 A Me 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809808
20/12/2021 Có

 A Biên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803377
20/12/2021 Có

Nguyễn Duy Quốc 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803371
20/12/2021 Có

A Thành 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810024
20/12/2021 Có

Y Phụng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809023
20/12/2021 Có

Y Quyên E Ban 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809210
20/12/2021 Có

A Lắc 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809204
20/12/2021 Có

A Trăng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809024
20/12/2021 Có

 A Thương 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809025
20/12/2021 Có

A Hun 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809028
20/12/2021 Có

A Cảnh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809205
20/12/2021 Có
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A Sanh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809207
20/12/2021 Có

A Ly 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804524
20/12/2021 Có

A Liêng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804528
20/12/2021 Có

Triệu Văn Chìu 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804522
20/12/2021 Có

Y Đều 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809021
20/12/2021 Có

Y Thím 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809208
20/12/2021 Có

A Huy 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809023
20/12/2021 Có

A Be 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809209
20/12/2021 Có

Y Bảy 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809022
20/12/2021 Có

A Hón 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804521
20/12/2021 Có

A BRăng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804529
20/12/2021 Có
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A Đức 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803255
20/12/2021 Có

A Kha 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809030
20/12/2021 Có

Đàm Sơn Hải 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804523
20/12/2021 Có

A Đa 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804530
20/12/2021 Có

A KLéh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809029
20/12/2021 Có

A Tệng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809026
20/12/2021 Có

A Khen 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804525
20/12/2021 Có

A Túi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809991
20/12/2021 Có

Y Dúc 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809027
20/12/2021 Có

Y Den 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809020
20/12/2021 Có

A Minh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804527
20/12/2021 Có
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A Día 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061804526
20/12/2021 Có

Y Liên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809490
20/12/2021 Có

A Thinh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809485
20/12/2021 Có

Y Phi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809274
20/12/2021 Có

Y Lan 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809483
20/12/2021 Có

Y Bán 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809228
20/12/2021 Có

A Bung 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809489
20/12/2021 Có

A Khuyên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809206
20/12/2021 Có

A Phương 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809482
20/12/2021 Có

A Dam 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809273
20/12/2021 Có

A Thành B 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809276
20/12/2021 Có
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A Buồng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809484
20/12/2021 Có

Y Bông 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809486
20/12/2021 Có

A Viên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809272
20/12/2021 Có

A Nôn 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809275
20/12/2021 Có

A Dũng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809487
20/12/2021 Có

Y Tum 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-10180271
20/12/2021 Có

A Thành A 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809277
20/12/2021 Có

Triệu Văn Thọ 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-10180279
20/12/2021 Có

A Phải 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809229
20/12/2021 Có

A Pai 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809481
20/12/2021 Có

Y Dẻ 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101810057
20/12/2021 Có
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Y Thoa 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809822
20/12/2021 Có

Y Xíp 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809802
20/12/2021 Có

A Nguyên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-10180830
20/12/2021 Có

A Hê 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809278
20/12/2021 Có

A Dũng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809945
20/12/2021 Có

A Thắng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809828
20/12/2021 Có

Y Rộng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809626
20/12/2021 Có

A Thảo 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809827
20/12/2021 Có

A Thương 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809823
20/12/2021 Có

Nguyễn Việt Anh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809824
20/12/2021 Có

Nguyễn Văn Hiền 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809825
20/12/2021 Có
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A Đạt 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809948
20/12/2021 Có

A Quyến 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061803453
20/12/2021 Có

A Đá 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-061803460
20/12/2021 Có

A Klu 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803452
20/12/2021 Có

A Mến 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803451
20/12/2021 Có

A Phân 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803454
20/12/2021 Có

A Phê 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809947
20/12/2021 Có

Lương Văn Chung 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809950
20/12/2021 Có

A Bách 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809949
20/12/2021 Có

A Bấu 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809782
20/12/2021 Có

A Hạnh 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803458
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



A Tiên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809944
20/12/2021 Có

A Điệu 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803455
20/12/2021 Có

A Sử 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803459
20/12/2021 Có

A Dựng  17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809829
20/12/2021 Có

A Niên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809942
20/12/2021 Có

A Hoàng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809941
20/12/2021 Có

A Khuyên 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809995
20/12/2021 Có

A Thượng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101809993
20/12/2021 Có

A Khuy 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809943
20/12/2021 Có

A Tiang 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809996
20/12/2021 Có

A Theo 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809994
20/12/2021 Có
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A Thửa 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809998
20/12/2021 Có

A Chiến 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809992
20/12/2021 Có

Y Thi 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101810000
20/12/2021 Có

A Lúc 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101890997
20/12/2021 Có

A Thiệu 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809999
20/12/2021 Có

A Thuận 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 061803456
20/12/2021 Có

A Hồng 17/01/2019  24/7 Có 15
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15- 101809821
20/12/2021 Có
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ

1 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Thái

2 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Vang

3 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Chuân

4 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Blam

5 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Gong

6 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Lê Thi Thúy Kiều

7 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Nguyễn Văn Dũng
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8 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã  Y Lời

9 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Pai

10 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã  A Nhung

11 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Doi

12 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Hoa

13 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Đau

14 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Bliu

15 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Phôn

16 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y De

17 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Biên

18 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Lốp
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19 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Nhiếu

20 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Hỏi

21 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Đô (B)

22 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Dinh

23 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A NHân

24 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y BÉ

25 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Tem

26 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Quẩn

27 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Gle

28 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Sinh

29 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Náp
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30 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã
A Với

31 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã
A Phun

32 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Váp

33 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Noát

34 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Hanh

35 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Ven

36 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Thiết

37 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Len

38 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Thí

39 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Dum

40 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Lập
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41 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Linh

42 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Phú

43 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Lơng

44 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Brê

45 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Gam

46 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Thanh

47 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Bối

48 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Văn( a Ninh )

49 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Mít

50 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Hui

51 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Gâm ( A Nga )
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52 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Biếp

53 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Dun

54 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Đinh

55 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y hai

56 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Uốp

57 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Xâm

58 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Phu 

59 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Thon

60 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Nhát

61 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Nát

62 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Trần Thi Hương
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63 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Lang

64 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Liên

65 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Sáu (A Nanh)

66 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Vát( A Va)

67 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Nói

68 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Nung

69 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Nái

70 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Brê

71 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Khem

72 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Nguyễn Văn Liệu

73 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Lam
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74 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Đảo

75 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Sang ( A Bre)

76 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Hieng

77 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Klế

78 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Lum

79 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Hoà

80 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Hỗ

81 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Lát

82 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Đáy

83 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Thanh

84 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Dép
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85 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Y Ngọc

86 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Hoàng Văn Hồng

87 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Nguyễn Đình Minh

88 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Trần Văn Thắng

89 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Vòng

90 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Chính Hương

91 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Hai

92 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã Chu Thị Hoa

93 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Đăk Sao Trung tâm xã A Danh
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Ngày đấu nối Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Thời gian
mất nước

trung
bình
tháng

dưới 20%
?

Đã phát hành
hóa đơn cho
hộ gia đình
chưa (C/K)

Số sery đồng hồ nước Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810931
20/12/2021

Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15-101810938
20/12/2021

Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 - 101810940
20/12/2021

Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810494
20/12/2021

Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MĐ 15 101810653
20/12/2021

Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810651
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810934
20/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
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12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810652
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) DM 15 101810671
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có
10

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810655
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810935
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810947
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810520
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810514
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810675
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810754
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810974
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810511
20/12/2021 Có
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12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810658
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810670
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810668
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810516
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810679
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810669
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810661
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810624
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810667
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810665
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810973
20/12/2021 Có
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12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810678
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810980
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810895
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810893
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810977
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810626
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810897
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810896
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810900
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810975
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810898
20/12/2021 Có
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12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810891
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810756
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810666
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810513
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810518
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810972
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810517
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810971
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810760
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810515
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810941
20/12/2021 Có
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12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810519
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810512
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101510630
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810629
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810627
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810979
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810673
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810626
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810751
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810894
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810948
20/12/2021 Có
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12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810976
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810939
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810662
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810946
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810680
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810677
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810622
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810513
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810623
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810757
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810664
20/12/2021 Có
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12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810942
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810621
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810654
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810753
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810676
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810899
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810674
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810672
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810659
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810978
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810660
20/12/2021 Có
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12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810656
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810759
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810752
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810892
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810945
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810628
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810657
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810437
20/12/2021 Có

12/11/2019  24/7 Có 10
Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD 15 101810990
20/12/2021 Có
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn

1 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
2 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
3 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
4 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
5 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
6 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
7 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
8 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
9 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2

10 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
11 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
12 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
13 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
14 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
15 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
16 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
17 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
18 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
19 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
20 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
21 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
22 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
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23 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
24 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
25 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
26 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
27 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
28 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
29 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
30 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
31 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
32 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
33 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
34 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
35 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
36 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
37 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
38 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
39 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
40 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
41 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
42 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
43 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
44 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
45 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
46 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
47 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
48 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
49 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
50 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
51 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
52 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
53 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
54 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
55 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
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56 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
57 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
58 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
59 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
60 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
61 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
62 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
63 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
64 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
65 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
66 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
67 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
68 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
69 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
70 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
71 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
72 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
73 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 2
74 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
75 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
76 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
77 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
78 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
79 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
80 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
81 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
82 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
83 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
84 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
85 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
86 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
87 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
88 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
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89 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
90 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
91 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
92 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
93 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
94 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
95 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
96 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
97 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
98 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
99 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
100 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
101 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
102 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
103 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
104 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
105 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
106 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
107 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
108 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
109 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
110 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
111 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
112 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
113 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thôn 3
114 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
115 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
116 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
117 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
118 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
119 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
120 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
121 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
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122 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
123 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
124 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
125 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
126 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
127 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
128 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
129 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
130 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
131 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
132 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
133 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
134 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
135 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
136 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
137 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
138 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
139 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
140 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
141 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
142 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
143 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
144 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
145 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
146 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
147 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
148 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
149 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
150 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
151 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
152 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
153 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
154 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
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155 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
156 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
157 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
158 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
159 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
160 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
161 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
162 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
163 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
164 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
165 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
166 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
167 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
168 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
169 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
170 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
171 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
172 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
173 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
174 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
175 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
176 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
177 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
178 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
179 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
180 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
181 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
182 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
183 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
184 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
185 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
186 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
187 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
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188 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
189 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
190 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
191 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
192 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
193 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
194 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
195 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
196 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
197 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
198 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
199 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
200 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn Thống nhất
201 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
202 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
203 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
204 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
205 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
206 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
207 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
208 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
209 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
210 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
211 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
212 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
213 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
214 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
215 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
216 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
217 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
218 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
219 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
220 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
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221 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
222 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
223 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
224 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
225 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
226 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
227 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
228 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
229 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
230 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
231 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
232 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
233 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
234 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
235 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
236 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
237 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
238 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
239 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
240 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
241 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
242 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
243 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
244 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
245 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
246 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
247 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
248 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
249 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
250 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
251 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
252 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
253 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
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254 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
255 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
256 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
257 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
258 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
259 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
260 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
261 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
262 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
263 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
264 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
265 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
266 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
267 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
268 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
269 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
270 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
271 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà Đăk Hà Hà Mòn  Hải Nguyên
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Họ tên chủ hộ Ngày đấu
nối

Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Thời gian
mất nước

trung
bình
tháng

dưới 20%
?

Đã phát
hành hóa
đơn cho
hộ gia

đình chưa
(C/K)

Số sery
đồng hồ

nước

Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

Phạm Văn Tùng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506538 23/12/2021 Có
Lê Thị Mai 24/3/2020 Có Có Có Có 0505377 23/12/2021 Có
Đinh Văn Trượng 24/3/2020 Có Có Có Có 505387 23/12/2021 Có
Chu Công Tuyết 24/3/2020 Có Có Có Có 0505256 23/12/2021 Có
Chu Công Tuyết (A) 24/3/2020 Có Có Có Có 9031968 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Tuyết Nga 24/3/2020 Có Có Có Có 0505041 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Quang 24/3/2020 Có Có Có Có 0507626 23/12/2021 Có
Võ Đức Thường 24/3/2020 Có Có Có Có 0506494 23/12/2021 Có
Ngô Văn Phương 24/3/2020 Có Có Có Có 0505124 23/12/2021 Có
Phạm Quốc Vịnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505378 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hồng (281) 24/3/2020 Có Có Có Có 0504281 23/12/2021 Có
Nguyễn Minh Tân 24/3/2020 Có Có Có Có 0504042 23/12/2021 Có
Phạm Minh Hùng 24/3/2020 Có Có Có Có 0505069 23/12/2021 Có
Trần Văn Thúy 24/3/2020 Có Có Có Có 0505366 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Nhàn 24/3/2020 Có Có Có Có 0507366 23/12/2021 Có
Phạm Văn Mạnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505433 23/12/2021 Có
Đặng Xuân Lượng 24/3/2020 Có Có Có Có 0505825 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Liễu 24/3/2020 Có Có Có Có 0505542 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Ngọc 24/3/2020 Có Có Có Có 0505206 23/12/2021 Có
Nguyễn Kế Thư 24/3/2020 Có Có Có Có 0505046 23/12/2021 Có
Nguyễn Minh Hải 24/3/2020 Có Có Có Có 0504800 23/12/2021 Có
Trần Hải Quế (gđcs) 24/3/2020 Có Có Có Có 0507855 23/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăn Hà, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà
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Phạm Công Sơn 24/3/2020 Có Có Có Có 0504509 23/12/2021 Có
Đào Anh Thư 24/3/2020 Có Có Có Có 0507836 23/12/2021 Có
Đặng Hồng Khanh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505093 23/12/2021 Có
Nguyễn Kế Thanh (734) 24/3/2020 Có Có Có Có 0506734 23/12/2021 Có
Hoàng Văn Vỹ 24/3/2020 Có Có Có Có 0505386 23/12/2021 Có
Lê Văn Sừ 24/3/2020 Có Có Có Có 0506789 23/12/2021 Có
Phạm Quốc Vinh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505066 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Thuân 24/3/2020 Có Có Có Có 0505672 23/12/2021 Có
Đào Ngọc Trung 24/3/2020 Có Có Có Có 0510521 23/12/2021 Có
Nguyễn Thái Lâm 24/3/2020 Có Có Có Có 0507630 23/12/2021 Có
Nguyễn Thế Kỷ 24/3/2020 Có Có Có Có 0510493 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hóa 24/3/2020 Có Có Có Có 0505379 23/12/2021 Có
Nguyễn Đình Nghĩa 24/3/2020 Có Có Có Có 0507545 23/12/2021 Có
Nguyễn Nhật Tân 24/3/2020 Có Có Có Có 0504118 23/12/2021 Có
Đỗ Thị Huệ 24/3/2020 Có Có Có Có 0505619 23/12/2021 Có
Đỗ Văn Đợi 24/3/2020 Có Có Có Có 0504206 23/12/2021 Có
Phạm Văn Thỏa 24/3/2020 Có Có Có Có 0506418 23/12/2021 Có
Tống Đăng Túc 24/3/2020 Có Có Có Có 0505456 23/12/2021 Có
Quách Thị Thu Hằng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506091 23/12/2021 Có
Đỗ Thị Hương 24/3/2020 Có Có Có Có 0506821 23/12/2021 Có
Nguyễn Bá Lộc 24/3/2020 Có Có Có Có 0504785 23/12/2021 Có
Lê Thị Linh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505282 23/12/2021 Có
Đào Xuân Sơn 24/3/2020 Có Có Có Có 0507482 23/12/2021 Có
Ngô Minh Thủ 24/3/2020 Có Có Có Có 0505281 23/12/2021 Có
Nguyễn Ngọc Hằng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506161 23/12/2021 Có
Lê Đắc Cử 24/3/2020 Có Có Có Có 0507853 23/12/2021 Có
Lê Đắc Trọng 24/3/2020 Có Có Có Có 0505290 23/12/2021 Có
Lê Đình Phú 24/3/2020 Có Có Có Có 0507814 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Lĩnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0507857 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Thanh 24/3/2020 Có Có Có Có 0509769 23/12/2021 Có
Trần Văn Hóa 24/3/2020 Có Có Có Có 0509685 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Việt 24/3/2020 Có Có Có Có 0505510 23/12/2021 Có
Nguyễn Chí Túy 24/3/2020 Có Có Có Có 0507581 23/12/2021 Có
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Vũ Văn Nam 24/3/2020 Có Có Có Có 0507468 23/12/2021 Có
Bùi Duy Tám 24/3/2020 Có Có Có Có 0506918 23/12/2021 Có
Lê Doãn Văn 24/3/2020 Có Có Có Có 0506364 23/12/2021 Có
Phạm Văn Đậu 24/3/2020 Có Có Có Có 0505326 23/12/2021 Có
Nguyễn Duy Thoan 24/3/2020 Có Có Có Có 0504216 23/12/2021 Có
Nguyễn Bá Bính 24/3/2020 Có Có Có Có 0507773 23/12/2021 Có
Phạm Thanh Tâm 24/3/2020 Có Có Có Có 0504974 23/12/2021 Có
Nguyễn Tiến Hoạt 24/3/2020 Có Có Có Có 0506741 23/12/2021 Có
Nguyễn Đình Quảng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506987 23/12/2021 Có
Trình Văn Thìn 24/3/2020 Có Có Có Có 0504879 23/12/2021 Có
Bùi Hoàng Hiếu 24/3/2020 Có Có Có Có 0507830 23/12/2021 Có
Ngô Văn Quyên 24/3/2020 Có Có Có Có 0505348 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Năm 24/3/2020 Có Có Có Có 0 23/12/2021 Có
Hoàng Khắc Hòa 24/3/2020 Có Có Có Có 0001009 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Thắng 24/3/2020 Có Có Có Có 0001096 23/12/2021 Có
Nguyễn Kế Thanh (051) 24/3/2020 Có Có Có Có 0000051 23/12/2021 Có
Nguyễn Minh Toán 24/3/2020 Có Có Có Có 0002976 23/12/2021 Có
Trần Văn Hòa 24/3/2020 Có Có Có Có 0000890 23/12/2021 Có
Phạm Đức Nhân 24/3/2020 Có Có Có Có 0506820 23/12/2021 Có
Nguyễn Thành Lân 24/3/2020 Có Có Có Có 0505491 23/12/2021 Có
Nguyễn Thái Phương 24/3/2020 Có Có Có Có 0506805 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Huề 24/3/2020 Có Có Có Có 0504789 23/12/2021 Có
Trần Quang Hà 24/3/2020 Có Có Có Có 0504095 23/12/2021 Có
Phạm Văn Kỷ 24/3/2020 Có Có Có Có 0504765 23/12/2021 Có
Nguyễn Đình Đăng 24/3/2020 Có Có Có Có 0504719 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Cầu 24/3/2020 Có Có Có Có 0504671 23/12/2021 Có
Hoàng Thị Chiên 24/3/2020 Có Có Có Có 05055151 23/12/2021 Có
Nguyễn Ngọc Bình 24/3/2020 Có Có Có Có 0506713 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Trung 24/3/2020 Có Có Có Có 0506687 23/12/2021 Có
Đoàn Văn Tiền 24/3/2020 Có Có Có Có 0504077 23/12/2021 Có
Hồ Tá Quang 24/3/2020 Có Có Có Có 0504708 23/12/2021 Có
Trần Thị Minh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504706 23/12/2021 Có
Trần Văn Hào 24/3/2020 Có Có Có Có 0505215 23/12/2021 Có
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Trần Thị Huệ 24/3/2020 Có Có Có Có 0504714 23/12/2021 Có
Bùi Gia Tân 24/3/2020 Có Có Có Có 0506532 23/12/2021 Có
Phạm Đức Sinh 24/3/2020 Có Có Có Có 0506549 23/12/2021 Có
Nguyễn Trọng Bình 24/3/2020 Có Có Có Có 0504780 23/12/2021 Có
Lê Thị Vân 24/3/2020 Có Có Có Có 0506610 23/12/2021 Có
Dương Thị Tuyên 24/3/2020 Có Có Có Có 0504705 23/12/2021 Có
Hoàng Hữu Thướng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506683 23/12/2021 Có
Hoàng Thị Gấm 24/3/2020 Có Có Có Có 0507496 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Lợi 24/3/2020 Có Có Có Có 0504591 23/12/2021 Có
Lê Đình Dũng 24/3/2020 Có Có Có Có 0504716 23/12/2021 Có
Lê Thị Hợp 24/3/2020 Có Có Có Có 0509706 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Dung 24/3/2020 Có Có Có Có 0506763 23/12/2021 Có
Ngô Văn Kiều 24/3/2020 Có Có Có Có 0505123 23/12/2021 Có
Nguyễn Chí Thịnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0003018 23/12/2021 Có
Nguyễn Tiến Hóa 24/3/2020 Có Có Có Có 0003928 23/12/2021 Có
Trương Thị Thanh Tâm 24/3/2020 Có Có Có Có 0003114 23/12/2021 Có
Nguyễn Thanh Tuấn 24/3/2020 Có Có Có Có 0003102 23/12/2021 Có
Trương Trung Dũng 24/3/2020 Có Có Có Có 0001056 23/12/2021 Có
Trần Thị Hằng 24/3/2020 Có Có Có Có 0003840 23/12/2021 Có
Đặng Anh Đào 24/3/2020 Có Có Có Có 0000956 23/12/2021 Có
Vũ Xuân Qùy 24/3/2020 Có Có Có Có 0003844 23/12/2021 Có
Hoàng Hữu Duy 24/3/2020 Có Có Có Có 0003929 23/12/2021 Có
Văn Hoàng Giang 24/3/2020 Có Có Có Có 0000069 23/12/2021 Có
Lâm Sơn Quốc 24/3/2020 Có Có Có Có 0003165 23/12/2021 Có
Bùi Gia Hợp 24/3/2020 Có Có Có Có 0003075 23/12/2021 Có
Lê Đức Thuận 24/3/2020 Có Có Có Có 0505498 23/12/2021 Có
Lê Thị Minh 24/3/2020 Có Có Có Có 0507387 23/12/2021 Có
Trần Thị Vân 24/3/2020 Có Có Có Có 0504730 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Loan 24/3/2020 Có Có Có Có 0504401 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Hoàng 24/3/2020 Có Có Có Có 0507352 23/12/2021 Có
Đặng Văn Mậu 24/3/2020 Có Có Có Có 0505398 23/12/2021 Có
Phạm Văn Thành 24/3/2020 Có Có Có Có 0509792 23/12/2021 Có
Phạm Thế Cương 24/3/2020 Có Có Có Có 0505049 23/12/2021 Có
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Hoàng Thị Hà 24/3/2020 Có Có Có Có 0505026 23/12/2021 Có
Lê Thị Tiếp 24/3/2020 Có Có Có Có 0507359 23/12/2021 Có
Lê Văn Kính 24/3/2020 Có Có Có Có 0507502 23/12/2021 Có
Nguyễn Đăng Tám 24/3/2020 Có Có Có Có 0505756 23/12/2021 Có
Dương Thị Thu 24/3/2020 Có Có Có Có 0506559 23/12/2021 Có
Kiều Công Sơn 24/3/2020 Có Có Có Có 0507394 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Bình (gđcs) 24/3/2020 Có Có Có Có 0507913 23/12/2021 Có
Phan Thị Hồng Loan 24/3/2020 Có Có Có Có 0506703 23/12/2021 Có
Nguyễn Thanh Đình 24/3/2020 Có Có Có Có 0507622 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Minh 24/3/2020 Có Có Có Có 0506773 23/12/2021 Có
Nguyễn Thanh Tình 24/3/2020 Có Có Có Có 0507548 23/12/2021 Có
Lê Thị Kín 24/3/2020 Có Có Có Có 0504091 23/12/2021 Có
Phạm Thị Thuyên 24/3/2020 Có Có Có Có 0506777 23/12/2021 Có
Bùi Văn Nam 24/3/2020 Có Có Có Có 0507386 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Thanh (334) 24/3/2020 Có Có Có Có 0505334 23/12/2021 Có
Nguyễn Đình Nhỏ 24/3/2020 Có Có Có Có 0507627 23/12/2021 Có
Nguyễn Đình Anh 24/3/2020 Có Có Có Có 0506641 23/12/2021 Có
Lê Văn Hoạt 24/3/2020 Có Có Có Có 0506752 23/12/2021 Có
Trương Tấn Bình 24/3/2020 Có Có Có Có 0505573 23/12/2021 Có
Đoàn Duy Vinh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504070 23/12/2021 Có
Nguyễn Gia Thạo 24/3/2020 Có Có Có Có 0505343 23/12/2021 Có
Đào Xuân An (gđcs) 24/3/2020 Có Có Có Có 0507610 23/12/2021 Có
Nguyễn Đức Thiện 24/3/2020 Có Có Có Có 0505312 23/12/2021 Có
Ngô Phúc Tùng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506768 23/12/2021 Có
Trần Thị Quyên 24/3/2020 Có Có Có Có 0505340 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Đua 24/3/2020 Có Có Có Có 0504709 23/12/2021 Có
Nguyễn Đăng Cường 24/3/2020 Có Có Có Có 0507824 23/12/2021 Có
Lê Thị Hoa 24/3/2020 Có Có Có Có 0506749 23/12/2021 Có
Ngô Thị Hoan 24/3/2020 Có Có Có Có 0507429 23/12/2021 Có
Nguyễn Xuân Kiệm 24/3/2020 Có Có Có Có 0505416 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hà (957) 24/3/2020 Có Có Có Có 0605957 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Thanh (409) 24/3/2020 Có Có Có Có 0504409 23/12/2021 Có
Hoàng Thị Hiền 24/3/2020 Có Có Có Có 0507983 23/12/2021 Có
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Nguyễn Tiến Thành 24/3/2020 Có Có Có Có 0504094 23/12/2021 Có
Đặng Văn Hồng 24/3/2020 Có Có Có Có 0504099 23/12/2021 Có
Nguyễn Duy Toán 24/3/2020 Có Có Có Có 0504778 23/12/2021 Có
Phạm Văn Anh 24/3/2020 Có Có Có Có 0507845 23/12/2021 Có
Thiều Văn Giáp 24/3/2020 Có Có Có Có 0507688 23/12/2021 Có
Nguyễn Duy Tuân 24/3/2020 Có Có Có Có 0509654 23/12/2021 Có
Ngô Thị Giang Thu 24/3/2020 Có Có Có Có 0504521 23/12/2021 Có
Nguyễn Đình Hoàng 24/3/2020 Có Có Có Có 0507833 23/12/2021 Có
Nguyễn Duy Thuần 24/3/2020 Có Có Có Có 0505289 23/12/2021 Có
Trần Thị Thìn 24/3/2020 Có Có Có Có 0504979 23/12/2021 Có
Nghiêm Thị Vui 24/3/2020 Có Có Có Có 0506498 23/12/2021 Có
Phạm Công Thắng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506954 23/12/2021 Có
Đoàn Xuân Liên 24/3/2020 Có Có Có Có 0507395 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Thu 24/3/2020 Có Có Có Có 0506555 23/12/2021 Có
Võ Văn Hậu 24/3/2020 Có Có Có Có 0506553 23/12/2021 Có
Võ Văn Châu 24/3/2020 Có Có Có Có 0506669 23/12/2021 Có
Nguyễn Xuân Sơn 24/3/2020 Có Có Có Có 0507772 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hồng (404) 24/3/2020 Có Có Có Có 0504404 23/12/2021 Có
Trần Chung Thủy 24/3/2020 Có Có Có Có 0505296 23/12/2021 Có
Dương Kim Công 24/3/2020 Có Có Có Có 0504532 23/12/2021 Có
Ngô Thanh Bắc 24/3/2020 Có Có Có Có 0504243 23/12/2021 Có
Trần Văn Nam 24/3/2020 Có Có Có Có 0504041 23/12/2021 Có
Lê Văn Hùng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506684 23/12/2021 Có
Phan Xuân Cảnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504442 23/12/2021 Có
Phạm Thị May 24/3/2020 Có Có Có Có 0507611 23/12/2021 Có
Lê Xuân Hòa 24/3/2020 Có Có Có Có 0506740 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Thương 24/3/2020 Có Có Có Có 0509748 23/12/2021 Có
Phạm Văn Hùng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506701 23/12/2021 Có
Nguyễn Xuân Tấn 24/3/2020 Có Có Có Có 0504955 23/12/2021 Có
Trần Quang Ánh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504507 23/12/2021 Có
Nguyễn Hồng Lĩnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504474 23/12/2021 Có
Đinh Thị Thu Thủy 24/3/2020 Có Có Có Có 0506212 23/12/2021 Có
Nguyễn Thành 24/3/2020 Có Có Có Có 0509636 23/12/2021 Có
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Phùng Trung Hoa 24/3/2020 Có Có Có Có 0509781 23/12/2021 Có
Hoàng Thị Lý 24/3/2020 Có Có Có Có 0506621 23/12/2021 Có
Nguyễn Tiến Nhiệm 24/3/2020 Có Có Có Có 0505362 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Cư 24/3/2020 Có Có Có Có 0003198 23/12/2021 Có
Nguyễn Như Cảnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0507637 23/12/2021 Có
Nguyễn Khắc Ới 24/3/2020 Có Có Có Có 0505325 23/12/2021 Có
Nguyễn Công Huân 24/3/2020 Có Có Có Có 0507617 23/12/2021 Có
Lê Hồng Du 24/3/2020 Có Có Có Có 0505344 23/12/2021 Có
Trần Tất Thành 24/3/2020 Có Có Có Có 0505339 23/12/2021 Có
Hồ Thị Ninh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504028 23/12/2021 Có
Phạm Thị Hạnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505085 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Nguyệt 24/3/2020 Có Có Có Có 6203044 23/12/2021 Có
Nguyễn Thúy Hồng 24/3/2020 Có Có Có Có 0402491 23/12/2021 Có
Ngô Văn Doanh 24/3/2020 Có Có Có Có 0506966 23/12/2021 Có
Ngô Văn Thắng 24/3/2020 Có Có Có Có 0507462 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Trường (298) 24/3/2020 Có Có Có Có 0505298 23/12/2021 Có
Uông Văn Ba 24/3/2020 Có Có Có Có 0509782 23/12/2021 Có
Vũ Bá Lực 24/3/2020 Có Có Có Có 0506175 23/12/2021 Có
Phạm Thị Hà 24/3/2020 Có Có Có Có 0506178 23/12/2021 Có
Bùi Thị Nga 24/3/2020 Có Có Có Có 0507798 23/12/2021 Có
Cao Thanh An 24/3/2020 Có Có Có Có 0507817 23/12/2021 Có
Hoàng Văn Tình 24/3/2020 Có Có Có Có 0505506 23/12/2021 Có
Dương Thị Kim Phương 24/3/2020 Có Có Có Có 0504648 23/12/2021 Có
Trần Thị Tuyết (642) 24/3/2020 Có Có Có Có 0506642 23/12/2021 Có
Hoàng Thị Hương 24/3/2020 Có Có Có Có 0505518 23/12/2021 Có
Phạm Thị Hương 24/3/2020 Có Có Có Có 0506151 23/12/2021 Có
Lê Xuân Nở 24/3/2020 Có Có Có Có 0505568 23/12/2021 Có
Đào Văn Hùng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506159 23/12/2021 Có
Trần Thị Hường 24/3/2020 Có Có Có Có 0506586 23/12/2021 Có
Võ Thái Sơn 24/3/2020 Có Có Có Có 0504629 23/12/2021 Có
Tạ Thị Mai Liên 24/3/2020 Có Có Có Có 0506065 23/12/2021 Có
Nguyễn Đình Ấn 24/3/2020 Có Có Có Có 0510420 23/12/2021 Có
Trần Thị Tuyết (561) 24/3/2020 Có Có Có Có 0510561 23/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Quách Văn Oát 24/3/2020 Có Có Có Có 0505318 23/12/2021 Có
Võ Thị Hoa 24/3/2020 Có Có Có Có 0507725 23/12/2021 Có
Giáp Thị Thủy 24/3/2020 Có Có Có Có 0507785 23/12/2021 Có
Lê Công Quynh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505321 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hương 24/3/2020 Có Có Có Có 0506055 23/12/2021 Có
Nguyễn Viết Nghinh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504643 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Thiện 24/3/2020 Có Có Có Có 0506639 23/12/2021 Có
Đậu Minh Tình 24/3/2020 Có Có Có Có 0506845 23/12/2021 Có
Cao Thị Huân 24/3/2020 Có Có Có Có 0509652 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Lập 24/3/2020 Có Có Có Có 0506594 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Bích 24/3/2020 Có Có Có Có 0506181 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Trường (634) 24/3/2020 Có Có Có Có 0504634 23/12/2021 Có
Nguyễn Thế Bắc 24/3/2020 Có Có Có Có 0505299 23/12/2021 Có
Trịnh Văn Xuân 24/3/2020 Có Có Có Có 0505071 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Thắm 24/3/2020 Có Có Có Có 0505380 23/12/2021 Có
Trịnh Thị Nhung 24/3/2020 Có Có Có Có 0506174 23/12/2021 Có
Đặng Văn Huyên 24/3/2020 Có Có Có Có 0506826 23/12/2021 Có
Vũ Thị Min 24/3/2020 Có Có Có Có 0506748 23/12/2021 Có
Nguyễn Ngọc Dung 24/3/2020 Có Có Có Có 0504621 23/12/2021 Có
Giáp Văn Thái 24/3/2020 Có Có Có Có 0506937 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Lũy 24/3/2020 Có Có Có Có 0504633 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Lương 24/3/2020 Có Có Có Có 0505493 23/12/2021 Có
Phạm Thị Luyện 24/3/2020 Có Có Có Có 0506177 23/12/2021 Có
Vũ Xuân Trọng 24/3/2020 Có Có Có Có 0506162 23/12/2021 Có
Đỗ Nhân Tước 24/3/2020 Có Có Có Có 0504641 23/12/2021 Có
Đỗ Xuân Kỷ (gđcs) 24/3/2020 Có Có Có Có 0507608 23/12/2021 Có
Phan Thị Chương 24/3/2020 Có Có Có Có 0505477 23/12/2021 Có
Phan Thị Phong 24/3/2020 Có Có Có Có 0507750 23/12/2021 Có
Nguyễn Ngọc Long 24/3/2020 Có Có Có Có 0506892 23/12/2021 Có
Vũ Duy Tư 24/3/2020 Có Có Có Có 0506603 23/12/2021 Có
Phạm Văn Thúy 24/3/2020 Có Có Có Có 0506545 23/12/2021 Có
Đậu Viết Phương 24/3/2020 Có Có Có Có 0506576 23/12/2021 Có
Phạm Văn Huy (647) 24/3/2020 Có Có Có Có 0504647 23/12/2021 Có
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Nguyễn Đình Quyền 24/3/2020 Có Có Có Có 0003903 23/12/2021 Có
Đồng Văn Huy 24/3/2020 Có Có Có Có 0507761 23/12/2021 Có
Nguyễn Văn Khôi 24/3/2020 Có Có Có Có 0510494 23/12/2021 Có
Nguyễn Hồng Hải 24/3/2020 Có Có Có Có 0506565 23/12/2021 Có
Phạm Văn Trường 24/3/2020 Có Có Có Có 0506182 23/12/2021 Có
Đoàn Thị Út 24/3/2020 Có Có Có Có 0506869 23/12/2021 Có
Lê Thanh Bình 24/3/2020 Có Có Có Có 0507726 23/12/2021 Có
Nguyễn Hồng Đức 24/3/2020 Có Có Có Có 0506189 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hồng Minh 24/3/2020 Có Có Có Có 0504605 23/12/2021 Có
Phạm Văn Ảnh 24/3/2020 Có Có Có Có 0505309 23/12/2021 Có
Đinh Văn Trường 24/3/2020 Có Có Có Có 0506156 23/12/2021 Có
Lê Thị Quang 24/3/2020 Có Có Có Có 0507786 23/12/2021 Có
Nguyễn Ngọc Tân 24/3/2020 Có Có Có Có 0504079 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hà (615) 24/3/2020 Có Có Có Có 0510556 23/12/2021 Có
Phạm Văn Hợp 24/3/2020 Có Có Có Có 0504615 23/12/2021 Có
Đặng Văn Oanh 24/3/2020 Có Có Có Có 0506899 23/12/2021 Có
Nguyễn Thị Hồng (607) 24/3/2020 Có Có Có Có 0504607 23/12/2021 Có
Vũ Văn Duân 24/3/2020 Có Có Có Có 0506077 23/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước

1 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
2 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
3 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
4 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
5 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
6 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
7 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
8 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
9 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

10 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
11 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
12 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
13 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
14 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
15 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
16 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
17 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
18 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
19 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
20 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
21 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
22 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
23 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
24 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
25 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
26 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
27 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
28 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
29 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
30 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
31 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
32 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
33 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
34 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
35 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
36 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
37 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
38 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
39 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
40 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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41 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
42 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
43 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
44 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
45 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
46 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
47 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
48 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
49 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
50 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
51 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
52 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
53 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
54 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
55 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
56 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
57 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
58 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
59 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
60 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
61 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
62 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
63 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
64 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
65 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
66 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
67 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
68 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
69 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
70 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
71 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
72 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
73 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
74 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
75 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
76 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
77 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
78 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
79 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
80 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
81 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
82 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
83 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
84 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
85 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
86 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
87 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
88 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
89 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
90 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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91 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
92 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
93 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
94 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
95 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
96 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
97 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
98 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
99 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

100 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
101 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
102 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
103 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
104 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
105 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
106 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
107 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
108 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
109 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
110 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
111 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
112 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
113 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
114 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
115 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
116 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
117 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
118 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
119 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
120 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
121 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
122 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
123 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
124 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
125 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
126 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
127 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
128 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
129 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
130 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
131 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
132 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
133 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
134 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
135 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
136 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
137 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
138 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
139 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
140 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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141 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
142 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
143 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
144 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
145 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
146 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
147 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
148 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
149 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
150 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
151 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
152 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
153 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
154 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
155 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
156 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
157 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
158 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
159 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
160 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
161 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
162 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
163 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
164 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
165 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
166 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
167 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
168 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
169 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
170 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
171 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
172 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
173 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
174 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
175 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
176 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
177 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
178 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
179 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
180 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
181 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
182 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
183 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
184 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
185 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
186 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
187 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
188 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
189 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
190 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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191 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
192 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
193 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
194 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
195 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
196 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
197 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
198 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
199 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
200 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
201 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
202 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
203 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
204 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
205 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
206 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
207 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
208 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
209 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
210 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
211 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
212 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
213 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
214 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
215 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
216 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
217 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
218 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
219 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
220 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
221 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
222 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
223 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
224 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
225 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
226 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
227 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
228 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
229 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
230 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
231 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
232 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
233 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
234 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
235 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
236 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
237 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
238 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
239 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
240 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



241 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
242 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
243 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
244 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
245 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
246 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
247 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
248 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
249 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
250 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
251 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
252 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
253 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
254 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
255 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
256 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
257 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
258 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
259 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
260 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
261 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
262 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
263 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
264 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
265 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
266 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
267 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
268 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
269 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
270 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
271 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
272 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
273 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
274 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
275 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
276 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
277 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
278 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
279 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
280 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
281 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
282 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
283 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
284 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
285 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
286 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
287 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
288 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
289 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
290 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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291 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
292 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
293 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
294 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
295 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
296 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
297 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
298 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
299 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
300 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
301 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
302 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
303 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
304 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu
nối

Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Đỗ Thân Tài 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Trần Duy Thu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Đinh Văn Hùng 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Xi 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Đình Hưng 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hlút 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Wiuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A S Rươh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thêm 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Thanh Trường 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Bi 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Đặng Thị Hạnh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Teoh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Sren 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Trần Văn Kết 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Lẫu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thao 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Phạm Ngọc Cần 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Lê Văn Thắng 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ngleuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Khí 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Kih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ráp 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Wâu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Thị Tuyết Mai 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hyuk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Trach 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thâm 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Nip 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ru 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ban 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Len 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Oai 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Trí 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Hà Văn Long 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Trao 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Trinh (020) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Phaih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Nên 26/3/2020 Có Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thuận (716) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Dih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Thị Ngọc Ly 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Lang (826) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Za 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Yat 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tư 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Trần Thị Nhạn 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Mer 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Choát 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Kyuih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Rơ 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Blak 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Đinh Thị Hà 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Bul 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Vũ Tiện 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Phạm Văn Huy (536) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Yak 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Wai 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Wim 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Jăk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Jin 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Trải 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ly 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thí 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Anh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Phak 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Joan 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Drong 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Văn Tiến 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Kinh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Laih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Riuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hlum 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Cúc 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Phút 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Bar 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Khin 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Duih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Wăi 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Văn Huỳnh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Thị Ngọc Điều 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Đoàn Văn Chương 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Văn Thuận 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Mên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hyin 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tah 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Saih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ter 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Cương 26/3/2020 Có Có
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Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tem 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hải 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Plong 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Rak 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Đất 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ding 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Wuih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Líu (781) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Linh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Đấu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Nhêm 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Đeoh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hảo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tạo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Hlar 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Suy 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Giaoh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Xuân 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung  A Thút 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Nhân 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Lun 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hlih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hnhét 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Líu (755) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Rê 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Sâm 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Sơn 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Khai 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tăn 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Nâu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Duyên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Phương 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hyũn 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hlũ 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Bênh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Jar 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Thẻo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Khương 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Trìn 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Hlier 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Nuih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Đeo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Trang 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hun (732) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Kut 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ser 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Áp 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Din 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thah 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Yen 26/3/2020 Có Có
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Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Huỳnh Bá Sáu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Rsa 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Pher 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thơm (688) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Truih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Lang (819) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Húy 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ron 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Huệ 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hyaih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Byan 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Daih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Byil 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Nguyễn Hà Tiên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Bùi Văn Vinh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tran 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Đỗ 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Đông 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Lâu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Núi 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Tây 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Kinh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Reo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Huynh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Pheo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Lú 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Huyk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Phui 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Tuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thuk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Phạm Ngọc Tân 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Wen 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Ther 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Jur (997) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Khun 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Chan 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Xik 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Hoa 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Phan 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Thur 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Pru 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Thay 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A San 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Toah 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Khảo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung Y Phíu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Kéo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Mương 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Plaih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Giáo 26/3/2020 Có Có
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Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Chuyên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Luih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Kon Gung A Xuk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Teoh (884) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thơm (684) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Wua 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Lunh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khăuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Xuăt 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Nuâh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Xoanh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Nheo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thăk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thum 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Jũ 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Huyên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khanh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Lah 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Baoh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Măng 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khoanh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Kyut 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hyut (438) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Toa 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Luh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Phen 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Ương 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khuất 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Phạm Văn Hải 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Phạm Ngọc Chuyên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Vinh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Luih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Kuih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Trinh (391) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thuận (663) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Lạp 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Yung 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Vũ Văn Ý 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thim 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Ngơi 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Ngô Văn Công 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khoát 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Trân 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Gyut 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thuyền 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hyunh (667) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Hoàng Thế Tài 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Trui 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Lir 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khum 26/3/2020 Có Có
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Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Toan 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Mliuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Khụp 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Gói 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hun (112) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hà 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Đinh Văn Loan 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Mộc 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Lai 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Nguyễn Văn Nguyên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Toar 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Mlur 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Pang 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Pyiu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thiêng 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Ngô 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Dơn 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Kheoh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Xut 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khul 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hyen 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Xuất 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Vát 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Hoạc 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Chang 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Chao 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hyung 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Luis 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Chol 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Na 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Sur 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Cao Khoanh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Kĩu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Kim 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Un 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thing 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Tan 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Vi 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khech 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hyut (818) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Hlẽo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Y Xuih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Hyuk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Vai 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thin 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Ku 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Nuh 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Văng 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Nê 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thik 26/3/2020 Có Có
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Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Jur (507) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Thuyết 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hyui 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút Nguyễn Văn Hợp 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Suy 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hyunh (193) 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khĩu 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Xin 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khaih 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Tuên 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Hơ Réo 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Khẽk 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Gạch 26/3/2020 Có Có
Đăk Hà Đăk Mar Đăk Mút A Wun 26/3/2020 Có Có
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Thời gian
mất nước

trung
bình
tháng
dưới

20% ?

Đã phát
hành hóa
đơn cho
hộ gia
đình
chưa
(C/K)

Số sery
đồng hồ

nước

Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

Có Có 506457 24/12/2021 Có
Có Có 504392 24/12/2021 Có
Có Có 509611 24/12/2021 Có
Có Có 504325 24/12/2021 Có
Có Có 505936 24/12/2021 Có
Có Có 509755 24/12/2021 Có
Có Có 507094 24/12/2021 Có
Có Có 505905 24/12/2021 Có
Có Có 509906 24/12/2021 Có
Có Có 505188 24/12/2021 Có
Có Có 506331 24/12/2021 Có
Có Có 505390 24/12/2021 Có
Có Có 504159 24/12/2021 Có
Có Có 507920 24/12/2021 Có
Có Có 506867 24/12/2021 Có
Có Có 509380 24/12/2021 Có
Có Có 504184 24/12/2021 Có
Có Có 506230 24/12/2021 Có
Có Có 505868 24/12/2021 Có
Có Có 510093 24/12/2021 Có
Có Có 509218 24/12/2021 Có
Có Có 507598 24/12/2021 Có
Có Có 505475 24/12/2021 Có
Có Có 507519 24/12/2021 Có
Có Có 509375 24/12/2021 Có
Có Có 507082 24/12/2021 Có
Có Có 504694 24/12/2021 Có
Có Có 507937 24/12/2021 Có
Có Có 506726 24/12/2021 Có
Có Có 506706 24/12/2021 Có
Có Có 506014 24/12/2021 Có
Có Có 510064 24/12/2021 Có
Có Có 506989 24/12/2021 Có
Có Có 505815 24/12/2021 Có
Có Có 504924 24/12/2021 Có
Có Có 15534 24/12/2021 Có
Có Có 507640 24/12/2021 Có
Có Có 506020 24/12/2021 Có
Có Có 507677 24/12/2021 Có
Có Có 510318 24/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Gung - Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
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Có Có 509716 24/12/2021 Có
Có Có 506517 24/12/2021 Có
Có Có 507711 24/12/2021 Có
Có Có 509826 24/12/2021 Có
Có Có 507038 24/12/2021 Có
Có Có 509955 24/12/2021 Có
Có Có 506425 24/12/2021 Có
Có Có 509593 24/12/2021 Có
Có Có 507471 24/12/2021 Có
Có Có 504114 24/12/2021 Có
Có Có 504312 24/12/2021 Có
Có Có 504567 24/12/2021 Có
Có Có 506306 24/12/2021 Có
Có Có 506405 24/12/2021 Có
Có Có 507731 24/12/2021 Có
Có Có 507055 24/12/2021 Có
Có Có 15536 24/12/2021 Có
Có Có 506973 24/12/2021 Có
Có Có 504723 24/12/2021 Có
Có Có 506346 24/12/2021 Có
Có Có 506716 24/12/2021 Có
Có Có 505792 24/12/2021 Có
Có Có 506522 24/12/2021 Có
Có Có 510302 24/12/2021 Có
Có Có 509246 24/12/2021 Có
Có Có 505885 24/12/2021 Có
Có Có 509789 24/12/2021 Có
Có Có 506928 24/12/2021 Có
Có Có 507638 24/12/2021 Có
Có Có 507074 24/12/2021 Có
Có Có 506504 24/12/2021 Có
Có Có 506856 24/12/2021 Có
Có Có 504795 24/12/2021 Có
Có Có 507670 24/12/2021 Có
Có Có 507693 24/12/2021 Có
Có Có 507006 24/12/2021 Có
Có Có 510117 24/12/2021 Có
Có Có 507717 24/12/2021 Có
Có Có 505799 24/12/2021 Có
Có Có 510288 24/12/2021 Có
Có Có 505891 24/12/2021 Có
Có Có 509936 24/12/2021 Có
Có Có 509604 24/12/2021 Có
Có Có 504720 24/12/2021 Có
Có Có 505811 24/12/2021 Có
Có Có 506287 24/12/2021 Có
Có Có 510066 24/12/2021 Có
Có Có 507928 24/12/2021 Có
Có Có 509747 24/12/2021 Có
Có Có 506831 24/12/2021 Có
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Có Có 509393 24/12/2021 Có
Có Có 504271 24/12/2021 Có
Có Có 504890 24/12/2021 Có
Có Có 506816 24/12/2021 Có
Có Có 506289 24/12/2021 Có
Có Có 506510 24/12/2021 Có
Có Có 507615 24/12/2021 Có
Có Có 505781 24/12/2021 Có
Có Có 504702 24/12/2021 Có
Có Có 506467 24/12/2021 Có
Có Có 509368 24/12/2021 Có
Có Có 509602 24/12/2021 Có
Có Có 507718 24/12/2021 Có
Có Có 506759 24/12/2021 Có
Có Có 509741 24/12/2021 Có
Có Có 510022 24/12/2021 Có
Có Có 506419 24/12/2021 Có
Có Có 504733 24/12/2021 Có
Có Có 504906 24/12/2021 Có
Có Có 507921 24/12/2021 Có
Có Có 504958 24/12/2021 Có
Có Có 507686 24/12/2021 Có
Có Có 509605 24/12/2021 Có
Có Có 504755 24/12/2021 Có
Có Có 507671 24/12/2021 Có
Có Có 506438 24/12/2021 Có
Có Có 505702 24/12/2021 Có
Có Có 504699 24/12/2021 Có
Có Có 506883 24/12/2021 Có
Có Có 506890 24/12/2021 Có
Có Có 506449 24/12/2021 Có
Có Có 510055 24/12/2021 Có
Có Có 507811 24/12/2021 Có
Có Có 504885 24/12/2021 Có
Có Có 504759 24/12/2021 Có
Có Có 504644 24/12/2021 Có
Có Có 506480 24/12/2021 Có
Có Có 507175 24/12/2021 Có
Có Có 505789 24/12/2021 Có
Có Có 507391 24/12/2021 Có
Có Có 505809 24/12/2021 Có
Có Có 506448 24/12/2021 Có
Có Có 510584 24/12/2021 Có
Có Có 507732 24/12/2021 Có
Có Có 15565 24/12/2021 Có
Có Có 510089 24/12/2021 Có
Có Có 506848 24/12/2021 Có
Có Có 505788 24/12/2021 Có
Có Có 506213 24/12/2021 Có
Có Có 504107 24/12/2021 Có
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Có Có 504125 24/12/2021 Có
Có Có 505896 24/12/2021 Có
Có Có 504918 24/12/2021 Có
Có Có 504688 24/12/2021 Có
Có Có 505373 24/12/2021 Có
Có Có 506819 24/12/2021 Có
Có Có 507708 24/12/2021 Có
Có Có 506815 24/12/2021 Có
Có Có 504781 24/12/2021 Có
Có Có 505916 24/12/2021 Có
Có Có 506499 24/12/2021 Có
Có Có 506844 24/12/2021 Có
Có Có 509779 24/12/2021 Có
Có Có 510052 24/12/2021 Có
Có Có 510095 24/12/2021 Có
Có Có 510585 24/12/2021 Có
Có Có 510006 24/12/2021 Có
Có Có 506711 24/12/2021 Có
Có Có 504741 24/12/2021 Có
Có Có 509931 24/12/2021 Có
Có Có 504434 24/12/2021 Có
Có Có 15538 24/12/2021 Có
Có Có 510329 24/12/2021 Có
Có Có 504724 24/12/2021 Có
Có Có 504928 24/12/2021 Có
Có Có 506917 24/12/2021 Có
Có Có 510036 24/12/2021 Có
Có Có 509783 24/12/2021 Có
Có Có 505194 24/12/2021 Có
Có Có 507984 24/12/2021 Có
Có Có 507127 24/12/2021 Có
Có Có 506496 24/12/2021 Có
Có Có 510092 24/12/2021 Có
Có Có 506997 24/12/2021 Có
Có Có 504771 24/12/2021 Có
Có Có 507707 24/12/2021 Có
Có Có 508780 24/12/2021 Có
Có Có 505777 24/12/2021 Có
Có Có 510040 24/12/2021 Có
Có Có 504669 24/12/2021 Có
Có Có 509903 24/12/2021 Có
Có Có 504717 24/12/2021 Có
Có Có 507631 24/12/2021 Có
Có Có 15533 24/12/2021 Có
Có Có 509732 24/12/2021 Có
Có Có 504673 24/12/2021 Có
Có Có 506012 24/12/2021 Có
Có Có 505417 24/12/2021 Có
Có Có 509433 24/12/2021 Có
Có Có 507030 24/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có Có 505922 24/12/2021 Có
Có Có 507936 24/12/2021 Có
Có Có 506739 24/12/2021 Có
Có Có 505884 24/12/2021 Có
Có Có 504684 24/12/2021 Có
Có Có 506008 24/12/2021 Có
Có Có 505404 24/12/2021 Có
Có Có 504574 24/12/2021 Có
Có Có 504275 24/12/2021 Có
Có Có 509728 24/12/2021 Có
Có Có 504412 24/12/2021 Có
Có Có 506827 24/12/2021 Có
Có Có 509421 24/12/2021 Có
Có Có 509821 24/12/2021 Có
Có Có 505409 24/12/2021 Có
Có Có 505141 24/12/2021 Có
Có Có 506454 24/12/2021 Có
Có Có 505418 24/12/2021 Có
Có Có 505183 24/12/2021 Có
Có Có 509883 24/12/2021 Có
Có Có 505938 24/12/2021 Có
Có Có 504610 24/12/2021 Có
Có Có 509438 24/12/2021 Có
Có Có 505115 24/12/2021 Có
Có Có 15539 24/12/2021 Có
Có Có 504965 24/12/2021 Có
Có Có 506993 24/12/2021 Có
Có Có 505782 24/12/2021 Có
Có Có 505635 24/12/2021 Có
Có Có 504569 24/12/2021 Có
Có Có 504950 24/12/2021 Có
Có Có 507683 24/12/2021 Có
Có Có 504871 24/12/2021 Có
Có Có 509391 24/12/2021 Có
Có Có 504663 24/12/2021 Có
Có Có 510047 24/12/2021 Có
Có Có 510041 24/12/2021 Có
Có Có 507601 24/12/2021 Có
Có Có 504453 24/12/2021 Có
Có Có 507715 24/12/2021 Có
Có Có 505857 24/12/2021 Có
Có Có 404745 24/12/2021 Có
Có Có 507023 24/12/2021 Có
Có Có 504988 24/12/2021 Có
Có Có 504740 24/12/2021 Có
Có Có 506667 24/12/2021 Có
Có Có 507930 24/12/2021 Có
Có Có 507689 24/12/2021 Có
Có Có 506431 24/12/2021 Có
Có Có 510034 24/12/2021 Có
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Có Có 504883 24/12/2021 Có
Có Có 506958 24/12/2021 Có
Có Có 510081 24/12/2021 Có
Có Có 506809 24/12/2021 Có
Có Có 510112 24/12/2021 Có
Có Có 507839 24/12/2021 Có
Có Có 504940 24/12/2021 Có
Có Có 504679 24/12/2021 Có
Có Có 505457 24/12/2021 Có
Có Có 506092 24/12/2021 Có
Có Có 506690 24/12/2021 Có
Có Có 505919 24/12/2021 Có
Có Có 505164 24/12/2021 Có
Có Có 506945 24/12/2021 Có
Có Có 505894 24/12/2021 Có
Có Có 504696 24/12/2021 Có
Có Có 504194 24/12/2021 Có
Có Có 504877 24/12/2021 Có
Có Có 504718 24/12/2021 Có
Có Có 505801 24/12/2021 Có
Có Có 506750 24/12/2021 Có
Có Có 509811 24/12/2021 Có
Có Có 506758 24/12/2021 Có
Có Có 509744 24/12/2021 Có
Có Có 507488 24/12/2021 Có
Có Có 505880 24/12/2021 Có
Có Có 507740 24/12/2021 Có
Có Có 504143 24/12/2021 Có
Có Có 507578 24/12/2021 Có
Có Có 507142 24/12/2021 Có
Có Có 507922 24/12/2021 Có
Có Có 506836 24/12/2021 Có
Có Có 510060 24/12/2021 Có
Có Có 509549 24/12/2021 Có
Có Có 507163 24/12/2021 Có
Có Có 509219 24/12/2021 Có
Có Có 509800 24/12/2021 Có
Có Có 509347 24/12/2021 Có
Có Có 507701 24/12/2021 Có
Có Có 504818 24/12/2021 Có
Có Có 504599 24/12/2021 Có
Có Có 504808 24/12/2021 Có
Có Có 504192 24/12/2021 Có
Có Có 504743 24/12/2021 Có
Có Có 506109 24/12/2021 Có
Có Có 504655 24/12/2021 Có
Có Có 510008 24/12/2021 Có
Có Có 505897 24/12/2021 Có
Có Có 507663 24/12/2021 Có
Có Có 506409 24/12/2021 Có
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Có Có 506507 24/12/2021 Có
Có Có 506896 24/12/2021 Có
Có Có 504876 24/12/2021 Có
Có Có 506407 24/12/2021 Có
Có Có 507806 24/12/2021 Có
Có Có 505193 24/12/2021 Có
Có Có 506387 24/12/2021 Có
Có Có 509860 24/12/2021 Có
Có Có 509871 24/12/2021 Có
Có Có 510597 24/12/2021 Có
Có Có 505837 24/12/2021 Có
Có Có 506435 24/12/2021 Có
Có Có 510100 24/12/2021 Có
Có Có 509746 24/12/2021 Có
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu
nối

Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Thời gian
mất nước

trung
bình
tháng

dưới 20%
?

1 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Phạm Văn Tiến

25/02/2020  24/7 Có 10

2 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Vi Văn Dũng

25/02/2020  24/7 Có 10

3 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Khuyên

25/02/2020  24/7 Có 10

4 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Nup

25/02/2020  24/7 Có 10

5 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Wup

25/02/2020  24/7 Có 10

6 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A MaL

25/02/2020  24/7 Có 10
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7 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Tý

25/02/2020  24/7 Có 10

8 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Tú

25/02/2020  24/7 Có 10

9 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Ta

25/02/2020  24/7 Có 10

10 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Y Xuj

25/02/2020  24/7 Có 10

11 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Nguih

25/02/2020  24/7 Có 10

12 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A NguiT

25/02/2020  24/7 Có 10

13 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Níp

25/02/2020  24/7 Có 10

14 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Sih

25/02/2020  24/7 Có 10

15 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Dap

25/02/2020  24/7 Có 10

16 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Khố

25/02/2020  24/7 Có 10
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17 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Ngân

25/02/2020  24/7 Có 10

18 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Tâu

25/02/2020  24/7 Có 10

19 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Ủy

25/02/2020  24/7 Có 10

20 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Huễ

25/02/2020  24/7 Có 10

21 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A I Sao Long

25/02/2020  24/7 Có 10

22 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Khuê

25/02/2020  24/7 Có 10

23 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Lý Văn Hùng

25/02/2020  24/7 Có 10

24 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Xoai

25/02/2020  24/7 Có 10

25 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Lar

25/02/2020  24/7 Có 10

26 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Săk

25/02/2020  24/7 Có 10
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27 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Son (Y Khiến)

25/02/2020  24/7 Có 10

28 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Kão

25/02/2020  24/7 Có 10

29 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Son (Y Khyen)

25/02/2020  24/7 Có 10

30 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Khũy

25/02/2020  24/7 Có 10

31 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Lùng

25/02/2020  24/7 Có 10

32 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Quát

25/02/2020  24/7 Có 10

33 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Đoàn Đức Trung

25/02/2020  24/7 Có 10

34 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Wũk

25/02/2020  24/7 Có 10

35 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Ngoang

25/02/2020  24/7 Có 10

36 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A HLep

25/02/2020  24/7 Có 10
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37 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Nguyễn Văn Nguyên-Y Gyát

25/02/2020  24/7 Có 10

38 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Thui

25/02/2020  24/7 Có 10

39 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Vum

25/02/2020  24/7 Có 10

40 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Y Khúi

25/02/2020  24/7 Có 10

41 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Trần Công Thanh

25/02/2020  24/7 Có 10

42 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Đêv

25/02/2020  24/7 Có 10

43 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Gơn

25/02/2020  24/7 Có 10

44 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Lê Văn Thắng

25/02/2020  24/7 Có 10

45 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Khes

25/02/2020  24/7 Có 10

46 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Jon

25/02/2020  24/7 Có 10
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47 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Chung

25/02/2020  24/7 Có 10

48 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Jỡu

25/02/2020  24/7 Có 10

49 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Nguyễn Thanh Xuân

25/02/2020  24/7 Có 10

50 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Quách Văn Vinh

25/02/2020  24/7 Có 10

51 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Quách Văn Cường

25/02/2020  24/7 Có 10

52 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Hoàng Ngọc Văn

25/02/2020  24/7 Có 10

53 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Trần Văn Mạnh

25/02/2020  24/7 Có 10

54 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Nguyễn Văn Nguyên

25/02/2020  24/7 Có 10

55 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Huỳnh Huy Hoàng

25/02/2020  24/7 Có 10

56 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Hà Văn Định

25/02/2020  24/7 Có 10
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57 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Wên

25/02/2020  24/7 Có 10

58 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt A Kải

25/02/2020  24/7 Có 10

59 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Lê Đức Thạch

25/02/2020  24/7 Có 10

60 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Nguyễn Đức Tuấn

25/02/2020  24/7 Có 10

61 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Đinh Văn Chiến

25/02/2020  24/7 Có 10

62 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Ngô Quốc Tuấn

25/02/2020  24/7 Có 10

63 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân
làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy Sa Thầy Hơ Moong Đăk Wớt Hà Thị Nga

25/02/2020  24/7 Có 10
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Đã phát
hành hóa

đơn cho hộ
gia đình

chưa (C/K)

Số sery đồng hồ
nước

Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800027
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800297
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800299
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800244
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800266
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800248
20/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt khu giãn dân làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800202
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800407
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800410
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800406
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800409
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800408
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800203
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800308
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800302
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800301
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800304
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800306
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800310
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800303
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800305
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800401
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800403
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800405
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800402
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800205
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800204
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800207
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800201
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800210
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800263
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800268
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800269
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800209
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800206
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800404
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800262
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-051800270
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800200
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800198
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800192
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800199
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800197
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800193
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800194
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800028
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800021
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800024
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800025
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800300
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800294
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800295
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800307
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800291
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800293
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800292
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800030
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800022
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800208
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800026
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800191
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800195
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD20-101800023
20/12/2021 Có
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu
nối

Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

1 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Trung

25/02/2020  24/7 Có

2 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Lực

25/02/2020  24/7 Có

3 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Trọng

25/02/2020  24/7 Có

4 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Mai Văn Minh

25/02/2020  24/7 Có

5 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Văn Đại

25/02/2020  24/7 Có

6 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Mai Văn Tình

25/02/2020  24/7 Có
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7 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Bá Nghi

25/02/2020  24/7 Có

8 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Nghi Đô

25/02/2020  24/7 Có

9 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Đình Vương

25/02/2020  24/7 Có

10 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Đàm Duy Trường

25/02/2020  24/7 Có

11 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Bùi Thanh Tùng

25/02/2020  24/7 Có

12 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Mai Xuân Hương

25/02/2020  24/7 Có

13 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Trần Phương Bắc

25/02/2020  24/7 Có

14 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Lê Văn Hiền

25/02/2020  24/7 Có

15 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Mẫn

25/02/2020  24/7 Có

16 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Thị Liên

25/02/2020  24/7 Có
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17 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Mai Duy Lương

25/02/2020  24/7 Có

18 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Thị Hà

25/02/2020  24/7 Có

19 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Mai Văn Minh

25/02/2020  24/7 Có

20 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Cường

25/02/2020  24/7 Có

21 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Đào Quang Long

25/02/2020  24/7 Có

22 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Phạm Văn Hiển

25/02/2020  24/7 Có

23 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Xuân

25/02/2020  24/7 Có

24 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Hoàng Thị Oanh

25/02/2020  24/7 Có

25 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Bùi Duy Khôi

25/02/2020  24/7 Có

26 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Đồng Văn Tứ

25/02/2020  24/7 Có
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27 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Nghi Thị

25/02/2020  24/7 Có

28 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Vương

25/02/2020  24/7 Có

29 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Xuân Hoài

25/02/2020  24/7 Có

30 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Đinh Giang Nam

25/02/2020  24/7 Có

31 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Đinh Văn Dung

25/02/2020  24/7 Có

32 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Gương

25/02/2020  24/7 Có

33 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Deo

25/02/2020  24/7 Có

34 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Y My

25/02/2020  24/7 Có

35 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Y Yum

25/02/2020  24/7 Có

36 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Diu

25/02/2020  24/7 Có
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37 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Mưởi

25/02/2020  24/7 Có

38 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Hiểu

25/02/2020  24/7 Có

39 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Ngọc

25/02/2020  24/7 Có

40 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Đông

25/02/2020  24/7 Có

41 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Jun

25/02/2020  24/7 Có

42 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nhà rông

25/02/2020  24/7 Có

43 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Liễu

25/02/2020  24/7 Có

44 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Bun

25/02/2020  24/7 Có

45 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Khảo

25/02/2020  24/7 Có

46 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Y Íp

25/02/2020  24/7 Có
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47 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Thứt

25/02/2020  24/7 Có

48 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Y Phứt

25/02/2020  24/7 Có

49 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Y Hồng

25/02/2020  24/7 Có

50 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Rí

25/02/2020  24/7 Có

51 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Hao

25/02/2020  24/7 Có

52 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Mứh

25/02/2020  24/7 Có

53 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Đứp

25/02/2020  24/7 Có

54 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Mếk

25/02/2020  24/7 Có

55 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Gửi

25/02/2020  24/7 Có

56 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Bưởi

25/02/2020  24/7 Có
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57 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Mai Tuấn Sinh

25/02/2020  24/7 Có

58 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Bách

25/02/2020  24/7 Có

59 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Tram

25/02/2020  24/7 Có

60 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Lung

25/02/2020  24/7 Có

61 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Bren

25/02/2020  24/7 Có

62 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Toe

25/02/2020  24/7 Có

63 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Mét

25/02/2020  24/7 Có

64 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Y Ngửi

25/02/2020  24/7 Có

65 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Cướp

25/02/2020  24/7 Có

66 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Mươn

25/02/2020  24/7 Có
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67 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Thung

25/02/2020  24/7 Có

68 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Kách

25/02/2020  24/7 Có

69 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Dứt

25/02/2020  24/7 Có

70 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Bin

25/02/2020  24/7 Có

71 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Shíp

25/02/2020  24/7 Có

72 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình A Đại

25/02/2020  24/7 Có

73 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Đinh Thành Nghị

25/02/2020  24/7 Có

74 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Phạm Văn Tươi

25/02/2020  24/7 Có

75 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Viết Phát

25/02/2020  24/7 Có

76 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Huỳnh Tấn Toàn

25/02/2020  24/7 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



77 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Huỳnh Tấn Thắng

25/02/2020  24/7 Có

78 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Hà Thị Cúc

25/02/2020  24/7 Có

79 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Thị Sen

25/02/2020  24/7 Có

80 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Nguyễn Văn Chánh

25/02/2020  24/7 Có

81 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Sa Nhơn Nhơn Bình Huỳnh Tấn Nguyên

25/02/2020  24/7 Có
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Thời gian
mất nước

trung
bình
tháng

dưới 20%
?

Đã phát hành
hóa đơn cho hộ
gia đình chưa

(C/K)

Số sery đồng hồ
nước

Ngày đánh
giá

Đấu nối có
đạt tiêu

chuẩn Hoạt
động? (C/K)

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902023
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902026
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902056
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903846
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901870
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901659
20/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814366
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901660
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814077
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901654
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903845
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903849
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901861
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902025
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901862
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814285
20/12/2021 Có
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011904279
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011904271
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814287
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902060
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901651
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903847
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814072
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901653
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903842
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011904280
20/12/2021 Có
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814286
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814284
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901869
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902029
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814288
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901863
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901865
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011904274
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902030
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902022
20/12/2021 Có
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902055
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814281
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814283
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902058
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814367
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902053
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901867
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902024
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902028
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814289
20/12/2021 Có
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902059
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011904278
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011904257
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814071
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902027
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902025
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011904272
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903844
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902057
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901866
20/12/2021 Có
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902021
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814365
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901868
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814362
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814361
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901658
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814075
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814363
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814368
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814073
20/12/2021 Có
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901655
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903850
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814074
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814282
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814370
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902051
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011902054
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903841
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814369
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814079
20/12/2021 Có
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10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903843
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814346
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011901656
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-011903848
20/12/2021 Có

10 Có (Sổ theo dõi
thu tiền nước)

MD15-121814078
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn 1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu
nối

Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Thời gian
mất nước

trung
bình
tháng

dưới 20%
?

1 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Ngọc Sao

18/02/2020  24/7 Có 10

2 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Hải

18/02/2020  24/7 Có 10

3 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Thị Vinh

18/02/2020  24/7 Có 10

4 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Thương

18/02/2020  24/7 Có 10

5 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Hùng

18/02/2020  24/7 Có 10

6 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Cầm Bá Nhi

18/02/2020  24/7 Có 10

7 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Phúc

18/02/2020  24/7 Có 10
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8 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lò Thị Lí 

18/02/2020  24/7 Có 10

9 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Thị Minh

18/02/2020  24/7 Có 10

10 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lang Văn Long

18/02/2020  24/7 Có 10

11 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thanh Bằng

18/02/2020  24/7 Có 10

12 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Phạm Văn Sơn

18/02/2020  24/7 Có 10

13 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Thị Xuân

18/02/2020  24/7 Có 10

14 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Thị Bắc

18/02/2020  24/7 Có 10

15 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Vinh

18/02/2020  24/7 Có 10

16 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lung Văn Tuân

18/02/2020  24/7 Có 10

17 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Thị Tâm

18/02/2020  24/7 Có 10
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18 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Hưởng

18/02/2020  24/7 Có 10

19 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lò Văn Nam

18/02/2020  24/7 Có 10

20 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lò Thị Mai

18/02/2020  24/7 Có 10

21 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

22 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Khuyên

18/02/2020  24/7 Có 10

23 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Đại

18/02/2020  24/7 Có 10

24 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Long Nội

18/02/2020  24/7 Có 10

25 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Xuân Mão

18/02/2020  24/7 Có 10

26 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Sửu

18/02/2020  24/7 Có 10

27 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Trường

18/02/2020  24/7 Có 10
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28 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Khuôn

18/02/2020  24/7 Có 10

29 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Ngọc Hiếm

18/02/2020  24/7 Có 10

30 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Luận

18/02/2020  24/7 Có 10

31 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Phúc Minh

18/02/2020  24/7 Có 10

32 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lê Văn Thành

18/02/2020  24/7 Có 10

33 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Thanh Bình

18/02/2020  24/7 Có 10

34 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lò Minh Yêu 

18/02/2020  24/7 Có 10

35 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Tư

18/02/2020  24/7 Có 10

36 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Vũ Cường

18/02/2020  24/7 Có 10

37 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Xuân Trường 

18/02/2020  24/7 Có 10
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38 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thanh Sơn

18/02/2020  24/7 Có 10

39 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Trương Văn Thanh

18/02/2020  24/7 Có 10

40 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Tần

18/02/2020  24/7 Có 10

41 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Chu Thị Dung

18/02/2020  24/7 Có 10

42 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Thêm

18/02/2020  24/7 Có 10

43 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Trương Quang Hợp 

18/02/2020  24/7 Có 10

44 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Thị Tâm

18/02/2020  24/7 Có 10

45 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lò Thị Hiền 

18/02/2020  24/7 Có 10

46 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vũ Trường Phi

18/02/2020  24/7 Có 10

47 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thị Ngọ

18/02/2020  24/7 Có 10
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48 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Thanh Chiến

18/02/2020  24/7 Có 10

49 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Xuân Duyên

18/02/2020  24/7 Có 10

50 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lô Quang Cảnh

18/02/2020  24/7 Có 10

51 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

52 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Thị Đường

18/02/2020  24/7 Có 10

53 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Khuyên Hoàn

18/02/2020  24/7 Có 10

54 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Vi Văn Nho

18/02/2020  24/7 Có 10

55 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Cường

18/02/2020  24/7 Có 10

56 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Văn Thay

18/02/2020  24/7 Có 10

57 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Niên

18/02/2020  24/7 Có 10
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58 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Ngọc Chân

18/02/2020  24/7 Có 10

59 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Đứng

18/02/2020  24/7 Có 10

60 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Thuyết

18/02/2020  24/7 Có 10

61 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

62 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lang Văn Tới

18/02/2020  24/7 Có 10

63 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Ngọc Thơ

18/02/2020  24/7 Có 10

64 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Tằm

18/02/2020  24/7 Có 10

65 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

66 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

67 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn May

18/02/2020  24/7 Có 10
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68 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Quang Điện

18/02/2020  24/7 Có 10

69 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Ngọc Thiên

18/02/2020  24/7 Có 10

70 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Vi Hồng Sơn

18/02/2020  24/7 Có 10

71 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Cương

18/02/2020  24/7 Có 10

72 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Sản

18/02/2020  24/7 Có 10

73 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Sơn

18/02/2020  24/7 Có 10

74 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Long

18/02/2020  24/7 Có 10

75 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Đào Văn Nhu

18/02/2020  24/7 Có 10

76 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Ngọc Thoa

18/02/2020  24/7 Có 10

77 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Xuân Minh 

18/02/2020  24/7 Có 10
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78 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Bình Dương

18/02/2020  24/7 Có 10

79 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Thị Hòa

18/02/2020  24/7 Có 10

80 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Huy

18/02/2020  24/7 Có 10

81 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Thị Luyện

18/02/2020  24/7 Có 10

82 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Xuân Duyên

18/02/2020  24/7 Có 10

83 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Minh Phong

18/02/2020  24/7 Có 10

84 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Văn Yêu

18/02/2020  24/7 Có 10

85 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Vi Xuân Thủy

18/02/2020  24/7 Có 10

86 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Thị Phê

18/02/2020  24/7 Có 10

87 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Thị Mão

18/02/2020  24/7 Có 10
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88 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Yêu

18/02/2020  24/7 Có 10

89 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Đỗ Văn Hiếu

18/02/2020  24/7 Có 10

90 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Tình

18/02/2020  24/7 Có 10

91 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Vi Văn Hiền

18/02/2020  24/7 Có 10

92 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Trọng Cường

18/02/2020  24/7 Có 10

93 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Phúc Thủy

18/02/2020  24/7 Có 10

94 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Ngọc Mông

18/02/2020  24/7 Có 10

95 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Dũng

18/02/2020  24/7 Có 10

96 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Nguyễn Văn Năm

18/02/2020  24/7 Có 10

97 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Ngọc Quyên

18/02/2020  24/7 Có 10
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98 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Minh

18/02/2020  24/7 Có 10

99 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Bảy

18/02/2020  24/7 Có 10

100 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Quang Văn Luyến

18/02/2020  24/7 Có 10

101 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Vi Đức Hạnh

18/02/2020  24/7 Có 10

102 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Hữu Luận

18/02/2020  24/7 Có 10

103 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Vi Văn Ủa

18/02/2020  24/7 Có 10

104 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Ngọc Khuyến

18/02/2020  24/7 Có 10

105 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Trọng Thống

18/02/2020  24/7 Có 10

106 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Ỉnh

18/02/2020  24/7 Có 10

107 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Cấp

18/02/2020  24/7 Có 10
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108 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Yêu

18/02/2020  24/7 Có 10

109 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Mùi

18/02/2020  24/7 Có 10

110 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Quý

18/02/2020  24/7 Có 10

111 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Khun

18/02/2020  24/7 Có 10

112 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Phê 

18/02/2020  24/7 Có 10

113 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Chín

18/02/2020  24/7 Có 10

114 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Minh Toan

18/02/2020  24/7 Có 10

115 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Pắn

18/02/2020  24/7 Có 10

116 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Quân

18/02/2020  24/7 Có 10

117 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Săng

18/02/2020  24/7 Có 10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



118 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Thị Sa

18/02/2020  24/7 Có 10

119 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Tiên 

18/02/2020  24/7 Có 10

120 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Văn Chiến

18/02/2020  24/7 Có 10

121 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Quốc

18/02/2020  24/7 Có 10

122 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Kì

18/02/2020  24/7 Có 10

123 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Mùi

18/02/2020  24/7 Có 10

124 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Hoàng

18/02/2020  24/7 Có 10

125 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Toan

18/02/2020  24/7 Có 10

126 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hải

18/02/2020  24/7 Có 10

127 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Quốc Hội

18/02/2020  24/7 Có 10
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128 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hiệu

18/02/2020  24/7 Có 10

129 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Phúc Chung

18/02/2020  24/7 Có 10

130 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Tình

18/02/2020  24/7 Có 10

131 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Thế Võ

18/02/2020  24/7 Có 10

132 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Sĩ Yêu

18/02/2020  24/7 Có 10

133 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Xum

18/02/2020  24/7 Có 10

134 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Toàn

18/02/2020  24/7 Có 10

135 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Tằm

18/02/2020  24/7 Có 10

136 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Piêng

18/02/2020  24/7 Có 10

137 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Thoại

18/02/2020  24/7 Có 10
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138 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Công Tình

18/02/2020  24/7 Có 10

139 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Bủa

18/02/2020  24/7 Có 10

140 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Trương Văn Lá

18/02/2020  24/7 Có 10

141 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Nguyện 

18/02/2020  24/7 Có 10

142 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Thị Hiên

18/02/2020  24/7 Có 10

143 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Thị Hoan

18/02/2020  24/7 Có 10

144 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Bình

18/02/2020  24/7 Có 10

145 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Thành

18/02/2020  24/7 Có 10

146 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Thị Kiên

18/02/2020  24/7 Có 10

147 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lê Xuân Mắm

18/02/2020  24/7 Có 10
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148 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn An

18/02/2020  24/7 Có 10

149 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lò Văn Năm

18/02/2020  24/7 Có 10

150 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Trương Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

151 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Cầm Bá Duyên

18/02/2020  24/7 Có 10

152 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Thuận

18/02/2020  24/7 Có 10

153 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Vượng

18/02/2020  24/7 Có 10

154 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Nguyễn Văn Chiến

18/02/2020  24/7 Có 10

155 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Xuân Hòa

18/02/2020  24/7 Có 10

156 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Thị Hạnh

18/02/2020  24/7 Có 10

157 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thanh Quân

18/02/2020  24/7 Có 10
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158 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Tổng Thanh

18/02/2020  24/7 Có 10

159 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Ớt

18/02/2020  24/7 Có 10

160 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Hồng Công

18/02/2020  24/7 Có 10

161 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Vương

18/02/2020  24/7 Có 10

162 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Trương Văn Lực

18/02/2020  24/7 Có 10

163 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Xuân Mùi

18/02/2020  24/7 Có 10

164 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Pén

18/02/2020  24/7 Có 10

165 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn An

18/02/2020  24/7 Có 10

166 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 A bớp

18/02/2020  24/7 Có 10

167 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thị Lan

18/02/2020  24/7 Có 10
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168 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Thêm

18/02/2020  24/7 Có 10

169 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lê Xuân Mắn

18/02/2020  24/7 Có 10

170 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lê Văn Công

18/02/2020  24/7 Có 10

171 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Dũng

18/02/2020  24/7 Có 10

172 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Biên

18/02/2020  24/7 Có 10

173 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Quốc Khánh

18/02/2020  24/7 Có 10

174 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Tuyền

18/02/2020  24/7 Có 10

175 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thị Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

176 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Trương Văn Hiếm

18/02/2020  24/7 Có 10

177 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Dũng

18/02/2020  24/7 Có 10
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178 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Trọng

18/02/2020  24/7 Có 10

179 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Tình 

18/02/2020  24/7 Có 10

180 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Mười

18/02/2020  24/7 Có 10

181 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Ngọc Xuyên

18/02/2020  24/7 Có 10

182 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Văn Thực

18/02/2020  24/7 Có 10

183 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Bình

18/02/2020  24/7 Có 10

184 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Thế Mùi

18/02/2020  24/7 Có 10

185 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10

186 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Trương Văn Yêu

18/02/2020  24/7 Có 10

187 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Sơn

18/02/2020  24/7 Có 10
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188 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Ngọc Xuân

18/02/2020  24/7 Có 10

189 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Minh

18/02/2020  24/7 Có 10

190 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Văn Tuấn

18/02/2020  24/7 Có 10

191 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lò Minh Sơn

18/02/2020  24/7 Có 10

192 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thị Mận

18/02/2020  24/7 Có 10

193 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vi Thị Khuyến

18/02/2020  24/7 Có 10

194 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Ty

18/02/2020  24/7 Có 10

195 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Lương Xuân Hòa

18/02/2020  24/7 Có 10

196 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Hà Văn Toán

18/02/2020  24/7 Có 10

197 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 3 Vũ Trường Phi

18/02/2020  24/7 Có 10
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198 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Vi Thanh Bình

18/02/2020  24/7 Có 10

199 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Thị Nguyện

18/02/2020  24/7 Có 10

200 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Quang Thông

18/02/2020  24/7 Có 10

201 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Ngân Văn Đức

18/02/2020  24/7 Có 10

202 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Minh

18/02/2020  24/7 Có 10

203 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Khuyên

18/02/2020  24/7 Có 10

204 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Mùi

18/02/2020  24/7 Có 10

205 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Thoa

18/02/2020  24/7 Có 10

206 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Xuân Tình

18/02/2020  24/7 Có 10

207 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Vi Thị Muôn

18/02/2020  24/7 Có 10
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208 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Xuân Duyên

18/02/2020  24/7 Có 10

209 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Phúc Duyên

18/02/2020  24/7 Có 10

210 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Sao

18/02/2020  24/7 Có 10

211 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Hồng Thế

18/02/2020  24/7 Có 10

212 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lê Văn Đứng

18/02/2020  24/7 Có 10

213 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn In

18/02/2020  24/7 Có 10

214 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Thêm

18/02/2020  24/7 Có 10

215 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Sĩ Đạo

18/02/2020  24/7 Có 10

216 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Minh Nhất

18/02/2020  24/7 Có 10

217 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Thị Chinh

18/02/2020  24/7 Có 10
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218 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Vi Văn Tuyến

18/02/2020  24/7 Có 10

219 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Ngân Thị Toán

18/02/2020  24/7 Có 10

220 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Đoàn

18/02/2020  24/7 Có 10

221 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Chu Văn Hiền

18/02/2020  24/7 Có 10

222 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Khôn

18/02/2020  24/7 Có 10

223 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Ngọc Thiên

18/02/2020  24/7 Có 10

224 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Xuân Tình

18/02/2020  24/7 Có 10

225 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Cầm Bá Đức

18/02/2020  24/7 Có 10

226 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Tới

18/02/2020  24/7 Có 10

227 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Chon

18/02/2020  24/7 Có 10
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228 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Quang Đài

18/02/2020  24/7 Có 10

229 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Lương

18/02/2020  24/7 Có 10

230 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Hồng May

18/02/2020  24/7 Có 10

231 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Văn Mùi

18/02/2020  24/7 Có 10

232 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lò Văn Lá

18/02/2020  24/7 Có 10

233 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lê Văn Duyên

18/02/2020  24/7 Có 10

234 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Văn Thân

18/02/2020  24/7 Có 10

235 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lương Thị Thân

18/02/2020  24/7 Có 10

236 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Thanh Khuyên

18/02/2020  24/7 Có 10

237 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Hà Xuân Tuyền

18/02/2020  24/7 Có 10
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238 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Chu Đình Mạnh

18/02/2020  24/7 Có 10

239 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Ngô Văn Hừ

18/02/2020  24/7 Có 10

240 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Thanh Dưa

18/02/2020  24/7 Có 10

241 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Hồng Mong

18/02/2020  24/7 Có 10

242 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Trọng Phúc

18/02/2020  24/7 Có 10

243 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Ai

18/02/2020  24/7 Có 10

244 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Tình

18/02/2020  24/7 Có 10

245 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Tự

18/02/2020  24/7 Có 10

246 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Phúc

18/02/2020  24/7 Có 10

247 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Khuyên

18/02/2020  24/7 Có 10
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248 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Nguyễn Văn Hạnh

18/02/2020  24/7 Có 10

249 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Tân

18/02/2020  24/7 Có 10

250 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Khởi

18/02/2020  24/7 Có 10

251 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Mương

18/02/2020  24/7 Có 10

252 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Nhâm

18/02/2020  24/7 Có 10

253 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Văn Tính

18/02/2020  24/7 Có 10

254 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hùng (k)

18/02/2020  24/7 Có 10

255 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hùng (H)

18/02/2020  24/7 Có 10

256 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Chon

18/02/2020  24/7 Có 10

257 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Ép

18/02/2020  24/7 Có 10
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258 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Chọn

18/02/2020  24/7 Có 10

259 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Anh Tuấn

18/02/2020  24/7 Có 10

260 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Hội

18/02/2020  24/7 Có 10

261 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Cường

18/02/2020  24/7 Có 10

262 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hai

18/02/2020  24/7 Có 10

263 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lê Trọng Khương

18/02/2020  24/7 Có 10

264 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Chụm

18/02/2020  24/7 Có 10

265 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Dần

18/02/2020  24/7 Có 10

266 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Thỏa

18/02/2020  24/7 Có 10

267 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn P ứng

18/02/2020  24/7 Có 10
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268 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Tính 

18/02/2020  24/7 Có 10

269 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Chung

18/02/2020  24/7 Có 10

270 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Thị Hiền

18/02/2020  24/7 Có 10

271 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Sơn

18/02/2020  24/7 Có 10

272 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Khuyên

18/02/2020  24/7 Có 10

273 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Tòng

18/02/2020  24/7 Có 10

274 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Thắng

18/02/2020  24/7 Có 10

275 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Thướng

18/02/2020  24/7 Có 10

276 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Ngạo

18/02/2020  24/7 Có 10

277 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lươn Văn Quang

18/02/2020  24/7 Có 10
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278 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Lục

18/02/2020  24/7 Có 10

279 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Luận

18/02/2020  24/7 Có 10

280 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 2 Lê Văn Thường 

18/02/2020  24/7 Có 10

281 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Châu

18/02/2020  24/7 Có 10

282 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Minh Khôi

18/02/2020  24/7 Có 10

283 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Bốn

18/02/2020  24/7 Có 10

284 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Minh Ngọc

18/02/2020  24/7 Có 10

285 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Tính

18/02/2020  24/7 Có 10

286 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Thân

18/02/2020  24/7 Có 10

287 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Văn Thắng

18/02/2020  24/7 Có 10
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288 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Long

18/02/2020  24/7 Có 10

289 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Thị Duyên

18/02/2020  24/7 Có 10

290 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Chiến

18/02/2020  24/7 Có 10

291 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hải

18/02/2020  24/7 Có 10

292 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Mốt

18/02/2020  24/7 Có 10

293 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Thắng

18/02/2020  24/7 Có 10

294 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lữ Văn Định

18/02/2020  24/7 Có 10

295 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Nguyễn Văn Chung

18/02/2020  24/7 Có 10

296 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Nguyễn Văn Chiến

18/02/2020  24/7 Có 10

297 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Nhiên

18/02/2020  24/7 Có 10
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298 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Cầm Bá Bái

18/02/2020  24/7 Có 10

299 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Vi Thị Ót

18/02/2020  24/7 Có 10

300 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Đức

18/02/2020  24/7 Có 10

301 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Tân

18/02/2020  24/7 Có 10

302 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Vi Văn Gấu

18/02/2020  24/7 Có 10

303 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hải

18/02/2020  24/7 Có 10

304 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Thị Mai

18/02/2020  24/7 Có 10

305 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Thị Mến

18/02/2020  24/7 Có 10

306 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Thanh

18/02/2020  24/7 Có 10

307 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Tiến

18/02/2020  24/7 Có 10
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308 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lò Duy Kim

18/02/2020  24/7 Có 10

309 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Lương Văn Hoành

18/02/2020  24/7 Có 10

310 Kon Tum

Cấp nước sinh hoạt thôn
1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa
Thầy Sa Thầy Ya Xiêr 1 Hà Văn Xoan

18/02/2020  24/7 Có 10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đã phát hành
hóa đơn cho
hộ gia đình
chưa (C/K)

Số sery đồng hồ nước Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905798
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906548
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905712
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906434
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906439
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906435
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906436
20/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn 1,2,3, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906437
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906433
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906440
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906431
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906438
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905835
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905838
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905836
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905840
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905823
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905832
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905833
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905837
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905831
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905834
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906004
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906002
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906003
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906001
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906549
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906185
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906007
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906010
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906006
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906005
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906315
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906317
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906312
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906314
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906311
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906319
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906318
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906320
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906316
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906313
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905601
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905604
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905606
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906446
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905603
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905602
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905605
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905609
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905607
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906009
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905608
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905595
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905592
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905593
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905594
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905597
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905596
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905600
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905610
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905591
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905598
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905599
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905800
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905794
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906208
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906206
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031903655
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906650
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905660
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905656
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906205
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906202
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905654
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905931
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905656
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905756
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905653
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905926
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905653
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905652
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905754
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905924
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905923
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905922
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906379
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905924
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906544
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906546
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905672
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906518
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906405
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906186
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906404
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906181
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906183
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905807
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905915
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905914
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906182
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906190
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905805
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905920
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905804
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905808
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905802
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905912
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905911
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905810
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905803
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905916
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906408
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906401
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905806
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906076
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906847
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905801
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906073
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905913
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905918
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905919
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906050
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906213
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906406
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906048
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905827
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905828
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905830
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905853
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905854
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905826
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905824
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905829
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906227
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906229
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906222
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906224
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906226
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906280
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906225
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906223
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906221
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905860
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905536
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905541
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905550
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906087
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905549
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905548
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905547
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905545
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905542
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905671
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905544
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905543
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905713
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905711
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905714
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905717
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905718
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905719
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905716
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905720
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905712
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905715
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906328
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906869
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905546
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906870
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906868
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906863
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906443
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905675
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906867
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906864
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906866
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906865
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906862
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906861
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905839
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905569
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905363
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905567
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905561
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906641
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905565
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905566
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906261
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905570
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905564
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906643
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906649
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906642
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906646
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906327
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906644
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906204
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906204
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906210
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906209
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905809
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905562
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905568
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905588
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905657
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905659
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906645
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906780
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906647
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906779
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906773
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906774
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906771
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906772
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906778
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906775
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906776
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906648
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905934
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906447
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905680
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905678
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905678
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906531
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906575
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906579
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906578
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906574
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906577
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905935
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905752
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905938
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905936
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905755
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905760
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905825
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905822
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906326
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905925
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905937
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905925
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906044
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906049
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905940
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905939
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906203
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905932
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905928
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906041
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905852
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905758
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905759
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905930
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906046
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906043
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905757
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906042
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906045
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905929
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905751
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906075
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906077
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906086
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906072
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906071
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906079
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906073
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906074
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906449
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906409
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906410
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906407
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906402
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905917
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906403
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905859
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905855
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905857
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906322
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905637
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905638
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905632
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905635
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905639
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905633
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906442
20/12/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905634
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905635
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905636
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905631
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906228
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905851
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906330
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906329
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906441
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906184
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905795
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031905796
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906445
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906731
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906685
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906686
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906682
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906689
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906427
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906433
20/12/2021 Có
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Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906424
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906422
20/12/2021 Có

Có (Sổ theo
dõi thu tiền

nước) MD - 15- 031906428
20/12/2021 Có
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ

1 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A BI

2 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y DUNG

3 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y PHÍM

4 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A LƯƠNG

5 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A HẢI

6 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A PHIÊN

7 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

8 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y OANH

9 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y PHIN

10 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y TÔM

11 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A DIU
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12 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A CẢNH

13 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A LIU

14 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A CHINH

15 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y LÝ

16 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y HAI

17 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen ĐINH HỒNG NGHE

18 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A VŨ

19 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y LAN

20 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A MI

21 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A LỄ

22 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A CHINH

23 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A BIẾT

24 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y PHÉP

25 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A THI

26 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A LỌC
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27 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen TRẦN THỊ LOAN

28 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen TRẦN THỊ HÀ

29 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A BÊ

30 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A ĐUI

31 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y HBEM

32 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A KHÁC

33 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A HOÀNG

34 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A XƠI

35 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A MIÊN

36 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A THEANG

37 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y HOA (CON)

38 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A MÉT

39 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y PHANH

40 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A ĐÊ

41 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y UI
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42 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A HIỀN

43 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A NO

44 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A HIU

45 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen ĐỖ VĂN HẢI

46 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y DUYÊN

47 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y HNUO

48 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A PHƯƠNG

49 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y KHIN

50 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A DUNG

51 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y NƯƠNG

52 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen NGUYỄN HUY HÒA

53 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen TRẦN THỊ HÀ

54 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y NA

55 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y HỒNG DUYÊN

56 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen ĐẶNG VĂN SƠN
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57 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen ĐỖ THỊ SƠI

58 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y BÔNG

59 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen TRẦN THỊ LY

60 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A NOEL

61 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y GIANG

62 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y TÓC

63 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen PHẠM THỊ BẢY

64 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A QUẾ

65 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y PHANH

66 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A TUYẾN

67 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A PHÚ

68 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A ĐIUNH

69 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen Y MIÊN

70 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A ĐAN

71 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen A HẠNH
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72 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê Pen NGUYỄN THỊ HOA

73 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn ĐăkrôgiaA KIÊN

74 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn ĐăkrôgiaNGUYỄN VĂN CHIẾN

75 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn ĐăkrôgiaA THUY

76 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn ĐăkrôgiaA TAM

77 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn ĐăkrôgiaY TUYẾT

78 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn ĐăkrôgiaNGUYỄN VĂN CHÂU

79 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y VY

80 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y NHIÊN

81 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A QUÂN

82 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A PHER

83 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y BÌNH

84 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y AY

85 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A LIT

86 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A IA
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87 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y HMOU

88 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y DÊT

89 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A HLUA

90 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y DUYÊN

91 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y HIÊN

92 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y DEO

93 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y RIA

94 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo VÕ VĂN DŨNG

95 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y THƯƠNG

96 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A TƯƠNG

97 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y BÍT

98 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A TƯƠNG

99 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo TỐNG BÁ THẾ

100 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A PU NAP

101 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A THER
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102 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A HANG

103 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A TY

104 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y HƯƠNG

105 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y LƯƠN

106 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y PHEN

107 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y PHAN

108 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A MINH

109 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y CÚC

110 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A TRIS

111 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y HINH

112 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo PHẠM VĂN BỪNG

113 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A LƯI

114 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A HIU

115 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A THIẾT

116 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y DÚI
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117 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y PHÉT

118 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A HNUN

119 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y THIÊNG

120 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y PHIÊR

121 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y BÔNG

122 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y YA PES

123 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A NGEO

124 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A TÊ

125 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A NGUYỆT

126 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A THAM

127 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A VI

128 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y YA NA

129 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A KENH

130 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y DEN

131 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A KHƠI
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132 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A THANH

133 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A THÌNG

134 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo Y VAI

135 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A VIÉS

136 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A NHUC

137 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn tê pheo A NHƯƠR

138 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông NGUYỄN DUY HẢI

139 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông ĐỖ LONG TUẤN

140 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông NGUYỄN THỊ HẰNG

141 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông PHẠM VĂN THUYẾT

142 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông NGUYỄN THỊ HIỀN

143 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông NGÔ VĂN TIỆP

144 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông PHẠM VĂN THANH

145 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y NANG

146 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y HÔN
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147 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y DÉ

148 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông A HIU

149 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y HDÔN

150 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y ARNH

151 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y CHANH

152 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông A HIẾU

153 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y KÉT

154 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y JIN

155 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông A CHUI

156 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông LANG VĂN HOÀNG

157 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông A HLA

158 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông Y TUYẾT

159 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông A DẾT

160 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông A NGUANG

161 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông A ỚI
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162 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông LÊ VĂN QUYẾT

163 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông NGUYỄN THỊ TUYẾT

164 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông QUÁCH VĂN LONG

165 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông NGUYỄN PHƯỚC TOÀN

166 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Tê rông LÊ VĂN TRIỀU

167 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY PHENG

168 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY VÁ

169 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA NA

170 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY HÒA

171 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămĐỖ VĂN HẢI

172 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA BÌNH

173 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY PHƯƠNG

174 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA TI ÁNG

175 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămPO THAY

176 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA ĐAM
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177 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA KHẾ

178 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA MẠNG

179 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY BỂ

180 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY ĐÀN

181 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY HIÊN

182 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămĐẠNG HỮU KÍNH

183 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA PHONG

184 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

185 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA NGHĨA

186 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămTRƯƠNG VĂN THANH

187 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN THỊ HOÀNG NGA

188 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

189 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA LỤC

190 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA BI

191 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA DÁI
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192 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămDƯƠNG THỊ LUÂN

193 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămPHAN VĂN CHÂU

194 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămHỒ NHƯ TIỄM

195 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGÔ VĂN KÍNH

196 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA HÀ

197 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămLÝ TIẾN TRỌNG

198 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN VĂN LÝ

199 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN ĐÌNH THẤT

200 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA LUYỆN

201 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY CHIM

202 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA KINH

203 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămTRẦN KHÁNH VINH

204 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN TIẾN

205 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămPHAM THỊ NGỌC DUYÊN

206 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămƯNG THỊ LAN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



207 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămPHAN CĂN CHÂU

208 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămMAI XUÂN CẤP

209 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA TÔ

210 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY LOAN

211 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA THẾ

212 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY DÚC

213 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY THU

214 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN THỊ BA

215 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY HVENG

216 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămLÝ TIẾN DŨNG

217 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA DŨNG

218 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămTRẦN KHÀNH VINH

219 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămTRẦN TUẤN TRIỆU

220 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY HOÀN (CON)

221 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămĐỖ VĂN HÀO
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222 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămTRẦN VĂN TRÍ

223 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA NGHI

224 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN HỒNG PHÚC

225 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY BER

226 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY SÁU

227 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA PRIM

228 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY HƯƠNG

229 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY LEA

230 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY ĐINH

231 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY DOAN

232 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY XUÂN

233 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA ĐÚ

234 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA BÊ

235 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA QUYẾT

236 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA NA

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



237 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA THÚC

238 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA SƯỚNG

239 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNGUYỄN VĂN LỢI

240 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA ĐÔNG

241 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA MÔ

242 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY TRUNG

243 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA MỚI

244 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA ĐỨC

245 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămAPHAN

246 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY BANH

247 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămNHUỲNH NHƯ

248 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămLÊ HỒNG PHƯƠNG

249 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămĐINH NGỌC LIN

250 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY PÚT

251 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA PHÍ
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252 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA VÓP

253 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA NIET

254 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA KIM

255 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA NẾU

256 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA MIÊN

257 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA TIANG

258 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA MIANG

259 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA HÙNG

260 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămY TÁN

261 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA BÔNG

262 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô Đăk Tô Đăk Trăm Thôn Đăk TrămA CHỦ
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Ngày đấu nối Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Thời gian
mất nước

trung bình
tháng dưới

20% ?

Đã phát
hành hóa
đơn cho
hộ gia

đình chưa
(C/K)

Số sery đồng
hồ nước

Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912896 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905819 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901356 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907977 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905815 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51905878 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900876 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900960 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903636 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905814 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903632 12/28/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt TT xã Đăk Trăm -Huyện Đăk Tô
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901358 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912869 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900865 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912865 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900033 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900861 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900034 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912867 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912717 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912893 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912898 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912900 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912895 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900654 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900653 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900958 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900660 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900037 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907978 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901351 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903634 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901359 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907972 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903639 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905811 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903637 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912892 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907976 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901360 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905818 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905817 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901352 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907974 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900959 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900894 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900867 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900951 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900899 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901022 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903638 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900031 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900955 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900870 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900655 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900864 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916485 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900952 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917830 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912863 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900892 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912891 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900869 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905812 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907967 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901355 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912862 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900896 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900651 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900898 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900659 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905820 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917821 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901005 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901007 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901003 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901002 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900964 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900040 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900656 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900039 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900652 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900657 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900954 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900863 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900953 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900760 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901030 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900956 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901009 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900961 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900963 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900966 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900969 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900970 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900701 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901008 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900703 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900705 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900751 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900962 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900755 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900753 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900758 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900707 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900965 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901010 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900759 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901029 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900752 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901028 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901357 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51905873 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900757 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901023 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905756 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901006 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901024 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900877 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900377 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901001 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912995 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901004 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912991 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901027 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912711 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912996 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912713 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900709 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901026 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900754 12/28/2021 Có

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900706 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901025 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900717 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901021 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900968 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900967 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901353 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912715 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900242 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903640 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912994 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912716 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900897 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916416 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912897 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916169 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916420 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916411 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916165 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916413 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916419 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916417 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61913000 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916331 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916335 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916334 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916333 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916338 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916336 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916339 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900866 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903633 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907971 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900250 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903635 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912999 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912868 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91700704 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900895 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917823 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900035 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912993 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912997 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912992 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900038 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900868 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900900 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912866 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912714 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912870 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91905816 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900957 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916076 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917281 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917285 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917829 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917862 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917289 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907979 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907973 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916332 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916170 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916340 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916481 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916079 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916415 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916487 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916483 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916488 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916486 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916412 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916071 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917283 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917822 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917290 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917828 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91907980 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916075 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916073 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916077 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916080 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916167 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900702 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917288 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917827 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916164 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916162 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917825 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916163 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917287 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917282 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916072 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916168 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917284 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916414 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916074 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916489 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916166 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917286 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916161 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916490 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912861 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91901354 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916482 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900704 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916418 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916078 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71916337 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900834 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900880 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900871 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900874 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900872 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900879 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900833 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900832 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912998 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912712 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912719 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912718 12/28/2021 Có
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23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912720 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912894 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 81903631 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900893 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 91900032 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 61912864 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900831 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 71917824 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900875 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900838 12/28/2021 Có

23/02/2020 24/07 Có 18 Có 51900247 12/28/2021 Có
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ
hộ Ngày đấu nối Có nước

24/7?

1 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Dâu 12/30/2019 Có

2 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Hung 12/30/2019 Có

3 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Ber 12/30/2019 Có

4 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Dach 12/30/2019 Có

5 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Hyên 12/30/2019 Có

6 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nhu 12/30/2019 Có

7 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Vai 12/30/2019 Có

8 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Hlan 12/30/2019 Có

9 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ru 12/30/2019 Có

10 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ảy 12/30/2019 Có

11 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Dơp 12/30/2019 Có

12 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ngọt 12/30/2019 Có

13 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Đép 12/30/2019 Có

14 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Tá 12/30/2019 Có
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15 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Sit 12/30/2019 Có

16 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Péo 12/30/2019 Có

17 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Bôl 12/30/2019 Có

18 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A HNhái 12/30/2019 Có

19 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Pyơn 12/30/2019 Có

20 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Hi 12/30/2019 Có

21 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Vé 12/30/2019 Có

22 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Grơih 12/30/2019 Có

23 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Phép 12/30/2019 Có

24 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Bốc 12/30/2019 Có

25 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Liêu 12/30/2019 Có

26 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Dơm 12/30/2019 Có

27 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nâu 12/30/2019 Có

28 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nhông 12/30/2019 Có

29 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ngôl 12/30/2019 Có

30 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Blơch 12/30/2019 Có

31 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Tương 12/30/2019 Có

32 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Lôc 12/30/2019 Có

33 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Lech 12/30/2019 Có

34 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Dảnh 12/30/2019 Có

35 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A HDông 12/30/2019 Có
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36 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Hương 12/30/2019 Có

37 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Thi 12/30/2019 Có

38 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ser 12/30/2019 Có

39 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Tui 12/30/2019 Có

40 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Gyech 12/30/2019 Có

41 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Geõh 12/30/2019 Có

42 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Mong 12/30/2019 Có

43 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Rái 12/30/2019 Có

44 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Pyep 12/30/2019 Có

45 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Chấp 12/30/2019 Có

46 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Brôc 12/30/2019 Có

47 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Lát 12/30/2019 Có

48 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Nieh 12/30/2019 Có

49 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Co 12/30/2019 Có

50 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Hôn 12/30/2019 Có

51 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Gó 12/30/2019 Có

52 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Chan 12/30/2019 Có

53 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Lép 12/30/2019 Có

54 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Tiếng 12/30/2019 Có

55 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Griech 12/30/2019 Có

56 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Bcơnh 12/30/2019 Có
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57 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ế 12/30/2019 Có

58 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A ngláo 12/30/2019 Có

59 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nhân 12/30/2019 Có

60 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ngứa 12/30/2019 Có

61 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Pyin 12/30/2019 Có

62 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Sốc 12/30/2019 Có

63 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Dét 12/30/2019 Có

64 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Gai 12/30/2019 Có

65 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Bar 12/30/2019 Có

66 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Kyum 12/30/2019 Có

67 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Blak 12/30/2019 Có

68 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nhin 12/30/2019 Có

69 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nhien 12/30/2019 Có

70 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nhut 12/30/2019 Có

71 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Dôp 12/30/2019 Có

72 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Te 12/30/2019 Có

73 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Giao 12/30/2019 Có

74 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Triet 12/30/2019 Có

75 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Y Sát 12/30/2019 Có

76 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A TBăng 12/30/2019 Có

77 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Fach 12/30/2019 Có
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78 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Trap 12/30/2019 Có

79 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 Đinh Plát 12/30/2019 Có

80 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Chai 12/30/2019 Có

81 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Veh 12/30/2019 Có

82 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Tơr 12/30/2019 Có

83 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ưng 12/30/2019 Có

84 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nớ 12/30/2019 Có

85 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Lyảo 12/30/2019 Có

86 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Plênh 12/30/2019 Có

87 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Pruch 12/30/2019 Có

88 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Séo 12/30/2019 Có

89 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Soanh 12/30/2019 Có

90 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Val 12/30/2019 Có

91 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Hring 12/30/2019 Có

92 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ngư 12/30/2019 Có

93 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Brúi 12/30/2019 Có

94 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Mét 12/30/2019 Có

95 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Bớ 12/30/2019 Có

96 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Ngoãi 12/30/2019 Có

97 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Sơt 12/30/2019 Có

98 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Bơi 12/30/2019 Có
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99 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Đe 12/30/2019 Có

100 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nức 12/30/2019 Có

101 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Hip 12/30/2019 Có

102 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nenh 12/30/2019 Có

103 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Lơ 12/30/2019 Có

104 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Dul 12/30/2019 Có

105 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 4 A Nơn 12/30/2019 Có
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động?
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Không 10 Có 6312 20/12/2021 Có

Không 10 Có 96437 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95203 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95253 20/12/2021 Có

Không 10 Có 96478 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36697 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94406 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6284 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93708 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94927 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95462 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95904 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36651 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93650 20/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy
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Không 10 Có 93738 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93769 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36744 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42435 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42369 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42441 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42421 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46146 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93758 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42816 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95471 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46126 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95618 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46117 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46050 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42417 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94830 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94003 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6334 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6985 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94903 20/12/2021 Có
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Không 10 Có 36658 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94896 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36773 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36691 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95611 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95452 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95705 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36721 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93744 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36703 20/12/2021 Có

Không 10 Có 36726 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94959 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93702 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94506 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94045 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94042 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94021 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94027 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94058 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94013 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42491 20/12/2021 Có
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Không 10 Có 95526 20/12/2021 Có

Không 10 Có 96278 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94044 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42468 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94394 20/12/2021 Có

Không 10 Có 96338 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46123 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46066 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42457 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94387 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93768 20/12/2021 Có

Không 10 Có 44465 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42494 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95153 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95148 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95245 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42486 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94627 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95228 20/12/2021 Có

Không 10 Có 41512 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42478 20/12/2021 Có
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Không 10 Có 42497 20/12/2021 Có

Không 10 Có 44464 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6222 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95897 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6296 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42465 20/12/2021 Có

Không 10 Có 44453 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6240 20/12/2021 Có

Không 10 Có 95894 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42477 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94282 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6268 20/12/2021 Có

Không 10 Có 41557 20/12/2021 Có

Không 10 Có 96007 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6242 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6936 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6283 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6253 20/12/2021 Có

Không 10 Có 85658 20/12/2021 Có

Không 10 Có 6321 20/12/2021 Có

Không 10 Có 94482 20/12/2021 Có
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Không 10 Có 46078 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46157 20/12/2021 Có

Không 10 Có 93982 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46489 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42456 20/12/2021 Có

Không 10 Có 42426 20/12/2021 Có

Không 10 Có 46053 20/12/2021 Có
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DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

STT Tỉnh Tên công trình cấp nước Huyện Xã Thôn Họ tên chủ hộ Ngày đấu nối

1 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Kim Văn Đam 12/30/2019

2 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Đấu 12/30/2019

3 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Myun 12/30/2019

4 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Ron 12/30/2019

5 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Toan 12/30/2019

6 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Danh 12/30/2019

7 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A BLép 12/30/2019

8 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Káo 12/30/2019

9 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Mon 12/30/2019

10 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Thâm 12/30/2019

11 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Mân 12/30/2019

12 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Pyéch 12/30/2019
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13 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Hmong 12/30/2019

14 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Dủ 12/30/2019

15 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Deo 12/30/2019

16 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Khíp 12/30/2019

17 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Trun 12/30/2019

18 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Byên 12/30/2019

19 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Púk 12/30/2019

20 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Blok 12/30/2019

21 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Binh 12/30/2019

22 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Ngơng 12/30/2019

23 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Tyách 12/30/2019

24 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Đăk 12/30/2019

25 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Chiến 12/30/2019

26 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Sách 12/30/2019

27 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Sâu 12/30/2019

28 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Dék 12/30/2019

29 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Oen 12/30/2019

30 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Mía 12/30/2019

31 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Giới 12/30/2019
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32 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Phiên 12/30/2019

33 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Trũi 12/30/2019

34 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Rom 12/30/2019

35 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Đinh Văn Núi 12/30/2019

36 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Kar 12/30/2019

37 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Hdon 12/30/2019

38 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Dung 12/30/2019

39 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Điếu 12/30/2019

40 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Bố 12/30/2019

41 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Ve 12/30/2019

42 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Chrôn 12/30/2019

43 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Phước 12/30/2019

44 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Bin 12/30/2019

45 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Nông Văn Thăng 12/30/2019

46 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Nguyễn Hoàng Hân 12/30/2019

47 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Lê Đình Thiện 12/30/2019

48 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Thương 12/30/2019

49 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Võ Ngọc Nam 12/30/2019

50 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Nguyễn Nga 12/30/2019
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51 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Lê Đình Sáng 12/30/2019

52 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Phương 12/30/2019

53 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A HLúc 12/30/2019

54 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Hem 12/30/2019

55 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Dung 12/30/2019

56 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Phé 12/30/2019

57 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Nguyễn Thị Biểu 12/30/2019

58 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Nguyễn Quốc Dũng 12/30/2019

59 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Khóa 12/30/2019

60 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Lít 12/30/2019

61 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Nglen 12/30/2019

62 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Phiên 12/30/2019

63 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Hdor 12/30/2019

64 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Khôn 12/30/2019

65 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Đinh Văn Grết 12/30/2019

66 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A BLók 12/30/2019

67 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Úk 12/30/2019

68 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Y Hrách 12/30/2019

69 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A nghin 12/30/2019
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70 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A chặt 12/30/2019

71 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Đạo 12/30/2019

72 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Dép 12/30/2019

73 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Veh 12/30/2019

74 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A chót 12/30/2019

75 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Boi 12/30/2019

76 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Nghếch 12/30/2019

77 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Xơ Rơng 12/30/2019

78 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A Điếu 12/30/2019

79 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 A sĩ 12/30/2019

80 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 3 Ước 12/30/2019

81 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Duế 12/30/2019

82 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Hyôm 12/30/2019

83 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 y KhDóch 12/30/2019

84 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Dơ 12/30/2019

85 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Lá 12/30/2019

86 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Ngoanh 12/30/2019

87 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Hueo 12/30/2019

88 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Oanh 12/30/2019
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89 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Hlao 12/30/2019

90 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Ka 12/30/2019

91 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Bleng 12/30/2019

92 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A HRái 12/30/2019

93 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Châm 12/30/2019

94 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Xir 12/30/2019

95 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Me 12/30/2019

96 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A XRiết 12/30/2019

97 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y HDéo 12/30/2019

98 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Rách 12/30/2019

99 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Diệu 12/30/2019

100 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Phinh 12/30/2019

101 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Ngeo 12/30/2019

102 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A ChRót 12/30/2019

103 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Lê Đình Tài 12/30/2019

104 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Nguyễn Văn Ninh 12/30/2019

105 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Phạm Hùng Linh 12/30/2019

106 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Dớp 12/30/2019

107 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Bối 12/30/2019
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108 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Sát 12/30/2019

109 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Nhai 12/30/2019

110 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Nghin 12/30/2019

111 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Việt 12/30/2019

112 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Chơi 12/30/2019

113 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Dang 12/30/2019

114 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Nha 12/30/2019

115 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Doang 12/30/2019

116 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A BRếk 12/30/2019

117 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Bui 12/30/2019

118 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Noang 12/30/2019

119 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Buông 12/30/2019

120 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Đành 12/30/2019

121 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Phi An 12/30/2019

122 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Dẻo 12/30/2019

123 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Đinh Nan 12/30/2019

124 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Hảo 12/30/2019

125 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Hek 12/30/2019

126 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A BPui 12/30/2019
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127 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Vẽ 12/30/2019

128 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Phé 12/30/2019

129 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Lê Sỹ Anh 12/30/2019

130 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Bái 12/30/2019

131 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Nguyễn Bình Con 12/30/2019

132 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Nguyễn Bình Cha 12/30/2019

133 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A HRui 12/30/2019

134 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y HLăk 12/30/2019

135 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y HMát 12/30/2019

136 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Sanh 12/30/2019

137 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Droh 12/30/2019

138 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Vem 12/30/2019

139 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Bing 12/30/2019

140 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Lương 12/30/2019

141 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Kíp 12/30/2019

142 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Breh 12/30/2019

143 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Nhai 12/30/2019

144 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Dé 12/30/2019

145 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y JAR 12/30/2019
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146 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A BRôh 12/30/2019

147 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Bốch 12/30/2019

148 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Riết 12/30/2019

149 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Đinh Vaw 12/30/2019

150 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Sĩ 12/30/2019

151 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Veh 12/30/2019

152 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Thăng 12/30/2019

153 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Phạm phương Nam 12/30/2019

154 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Mãi 12/30/2019

155 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A HDứt 12/30/2019

156 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Siơm 12/30/2019

157 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Ó 12/30/2019

158 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Ka 12/30/2019

159 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A HYâu 12/30/2019

160 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A HaDông 12/30/2019

161 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Đành 12/30/2019

162 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Hék 12/30/2019

163 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Lá 12/30/2019

164 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Bố 12/30/2019

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



165 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Buông 12/30/2019

166 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Xin 12/30/2019

167 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Đinh HRái 12/30/2019

168 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Pơi 12/30/2019

169 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A BLeng 12/30/2019

170 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 A Mơi 12/30/2019

171 Kon Tum Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Kon Rẫy Đăk Pne 2 Y Nhâm 12/30/2019
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Có nước
24/7?

Có dụng
cụ chưa

nước
(C/K)

Thời gian
mất nước

trung
bình
tháng

dưới 20%
?

Đã phát
hành hóa
đơn cho
hộ gia

đình chưa
(C/K)

Số sery
đồng hồ

nước

Ngày đánh
giá

Đấu nối
có đạt
tiêu

chuẩn
Hoạt

động?
(C/K)

Có Không 10 Có 95467 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95714 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95627 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49336 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49221 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95593 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42832 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94290 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94727 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 87264 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49343 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49321 20/12/2021 Có

DANH SÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC BỀN VỮNG
Cấp nước sinh hoạt thôn 3,2 xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Có Không 10 Có 49323 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95729 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49330 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95668 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49327 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95563 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95723 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84180 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85454 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84184 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85151 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84140 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84148 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85216 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84169 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 87206 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84157 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 77395 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85441 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 94401 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93477 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36676 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36681 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36689 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36745 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 87019 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36680 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36701 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 87098 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93723 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93680 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93444 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85411 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84146 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94370 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93815 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85557 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93446 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 93314 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85629 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84167 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85399 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 853447 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85627 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 414495 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93853 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93861 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93791 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93858 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96641 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93725 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94330 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93749 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96619 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94353 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49322 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94367 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 94340 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94306 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94334 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94329 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94324 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94351 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94331 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93824 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96595 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93823 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 62483 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84233 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93637 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96579 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96539 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96558 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84270 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95028 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94993 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 96587 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94002 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96513 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94068 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93715 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93971 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94012 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93808 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96317 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96260 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93997 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93984 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96199 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94052 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 6316 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96195 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96193 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93651 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96393 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 92057 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94840 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 91956 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 91964 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 92000 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42225 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42266 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42214 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42243 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 91952 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42228 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 92603 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 91921 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36692 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85598 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 49292 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 87293 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 6303 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 94996 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 95696 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85609 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42267 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93635 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85562 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 92058 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85684 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 98308 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 98395 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96967 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 96962 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 97030 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42222 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 62501 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84642 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84684 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84624 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84645 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93923 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 84651 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 62530 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 62492 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93720 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93823 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 85680 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36677 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 93886 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 95980 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 6339 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 98257 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 97018 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 92069 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 61559 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84654 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 98332 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84627 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 36699 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 42239 20/12/2021 Có
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Có Không 10 Có 42276 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 98511 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84658 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 62524 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 62542 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 61464 20/12/2021 Có

Có Không 10 Có 84637 20/12/2021 Có
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